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   UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành theo Quyết định số:            /QĐ-LTT, ngày        tháng      năm 2021                của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)


Tên ngành, nghề: TIẾNG HÀN QUỐC
Mã ngành, nghề: 5220211
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS
Thời gian đào tạo: 03 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
Chương trình có mục tiêu đào tạo trung cấp Tiếng Hàn Quốc, trình độ trung cấp có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Hàn các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết ở trình độ trung cấp, đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Hàn Quốc, đáp ứng được nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế nước nhà trong quá trình hội nhập.
1.2. Mục tiêu cụ thể: 
1.2.1. Kiến thức
· Trình bày được các nguyên tắc về chính tả, từ vựng, ngữ pháp, phong cách ngôn ngữ, văn bản Tiếng Việt.
· Trình bày lưu loát những chủ đề đơn giản, quen thuộc hàng ngày trong môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu;
· Phân tích được những công việc liên quan tới công tác hành chính - văn phòng, dịch thuật các văn bản, tài liệu;
· Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
1.2.2. Kỹ năng
· Sử dụng được các quy tắc nối âm, biến âm, đồng hóa âm trong tiếng Hàn Quốc một cách thành thạo trong xử lý công việc;

- Sử dụng được linh hoạt, đúng các từ vựng, lối diễn đạt, ngữ pháp, cấu trúc câu thường dùng trong giao tiếp;
· Diễn đạt mạch lạc, đầy đủ các ý chính của một đoạn văn, chủ đề quen thuộc hàng ngày hay bài phát biểu rõ ràng về các chủ đề liên quan đến công tác trợ lý, hành chính – văn phòng;
· Viết được các văn bản, tài liệu rõ ràng, chi tiết với nhiều chủ đề khác nhau và có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, nêu ra được những ưu nhược điểm của các phương án lựa chọn khác nhau;
· Diễn đạt được những ý tưởng và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình bằng tiếng Hàn Quốc;
· Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.
1.2.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Làm việc khoa học, có tính tổ chức kỷ luật;
· Chấp hành tốt các quy định pháp luật và chính sách cùa nhà nước, không gây ảnh hưởng đến bí mật, lợi ích, an ninh quốc gia;
· Có tính kiên trì, say mê công việc, nhiệt tình và năng động trong công việc, biết ứng xử tốt, thân thiện với đồng nghiệp, đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp;
· Có ý thức tự học, nghiên cứu độc lập và không ngừng nâng cao trình độ;
· Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện thay đổi
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
· Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có năng lực đáp ứng yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
+ Trợ lý tiếng Hàn Quốc
+ Hành chính văn thư sử dụng tiếng Hàn Quốc
+ Biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 
- Số lượng môn học: 46
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 139 tín chỉ.
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 315 giờ.
- Khối lượng các môn học chuyên môn:  1515  giờ.
- Khối lượng lý thuyết: 130  giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:  1365 giờ.
- Thời gian khóa học: 03 năm.
3. Nội dung chương trình: 
	Mã
Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	19
	315
	149
	148
	18

	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	30
	15
	13
	2

	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	9
	5
	1

	CBT424
	Giáo dục thể chất 
	1(0,1,1)
	30
	4
	24
	2

	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh 
	3(2,1,5)
	45
	21
	21
	3

	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	45
	15
	29
	1

	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	60
	20
	30
	2

	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	30
	10
	26
	2

	KTT401
	Kỹ năng mềm 
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	II
	Các môn học văn hóa
	74
	1110
	1074
	
	36

	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	75
	73
	
	2

	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	75
	73
	
	2

	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	III
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	46
	1515
	130
	1365
	20

	III.1
	Môn học cơ sở
	13
	330
	52
	270
	8

	CBT496
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	2 (1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBT441
	Tiếng Việt Thực hành
	2 (0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBT4140
	Ngữ pháp tiếng Hàn 1
	3(1,2.3)
	75
	13
	60
	2

	CBT4141
	Ngữ pháp tiếng Hàn 2
	3(1,2.3)
	75
	13
	60
	2

	CBT4142
	Âm vị tiếng Hàn
	3(1,2.3)
	75
	13
	60
	2

	III.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	29
	1095
	52
	1035
	8

	CBT4143
	Văn hóa Hàn Quốc
	2 (0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	CBT4144
	Nghe Tiếng Hàn
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	CBT4145
	Thực hành Nghe Tiếng Hàn 1
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CBT4146
	Nói Tiếng Hàn
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	CBT4147
	Thực hành Nói Tiếng Hàn 1
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CBT4148
	Đọc hiểu Tiếng Hàn
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	CBT4149
	Thực hành Đọc hiểu Tiếng Hàn 1
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CBT4150
	Viết Tiếng Hàn
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	CBT4151
	Thực hành Viết Tiếng Hàn 1
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	CBT438
	Đồ án môn học 1
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	CBT446
	Thực tập doanh nghiệp  (**)
	4(0,4,0)
	180
	 
	180
	 

	CBT440
	Thực tập tốt nghiệp  (**)
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	 

	II.3
	Môn học tự chọn (SV chọn 2 trong 3 môn học)
	4
	90
	26
	60
	4

	CBT4152
	Tiếng Hàn hành chính - văn phòng
	2 (1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBT4153
	Tiếng Hàn thương mại
	2 (1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	CBT4154
	Tiếng Hàn du lịch
	2 (1,1,2)
	45
	13
	30
	2

	
	Tổng cộng
	139
	2940
	1353
	1513
	74



4. Kế hoạch giảng dạy:
	TT
	Mã      môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CBT4143
	Văn hóa Hàn Quốc
	2 (0,2,1)
	
	

	5
	CBT496
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	2 (1,1,2)
	
	

	6
	CBT441
	Tiếng Việt Thực hành
	2 (0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	25
	
	

	1
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	2
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	3
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	4
	CBT417  
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	5
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CB401(a)
	

	6
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	7
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CB404(a)
	

	8
	CBT4142
	Âm vị tiếng Hàn
	3(1,2.3)
	
	

	9
	CBT4140
	Ngữ pháp tiếng Hàn 1
	3(1,2.3)
	
	

	Môn học tự chọn 
	
	
	

	Học kỳ 3
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	25
	
	

	1
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CB405(a)
	

	3
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	CB402(a)
	

	4
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	
	

	5
	CBT4144
	Nghe Tiếng Hàn 
	3(1,2,3)
	
	

	6
	CBT4146
	Nói Tiếng Hàn 
	3(1,2,3)
	
	

	7
	CBT4141
	Ngữ pháp tiếng Hàn 2
	3(1,2.3)
	CBT4140(a)
	

	Môn học tự chọn 
	
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	25
	
	

	1
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CBT403(a)
	

	2
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT412(a)
	

	3
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CBT409(a)
	

	4
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	CBT406(a)
	

	5
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	6
	CBT4148
	Đọc hiểu Tiếng Hàn 
	3(1,2,3)
	
	

	7
	CBT4150
	Viết Tiếng Hàn 
	3(1,2,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	26
	
	

	Môn học bắt buộc
	26
	
	

	1
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CBT407(a)
	

	2
	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	CBT410(a)
	

	3
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CBT413(a)
	

	4
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	CBT441(a)
	

	6
	CBT4145
	Thực hành Nghe Tiếng Hàn 1
	2(0,2,1)
	CBT4144(a)
	

	7
	CBT4147
	Thực hành Nói Tiếng Hàn 1
	2(0,2,1)
	CBT4146(a)
	

	8
	CBT4149
	Thực hành Đọc hiểu Tiếng Hàn 1
	2(0,2,1)
	CBT4148(a)
	

	9
	CBT4151
	Thực hành Viết Tiếng Hàn 1
	2(0,2,1)
	CBT4150(a)
	

	Môn học tự chọn 
	
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	20
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	1
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CB411(a)
	

	2
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CB419(a)
	

	3
	CBT438
	Đồ án môn học 1
	1(0,1,0)
	
	

	4
	CBT446
	Thực tập doanh nghiệp  (**)
	4(0,4,0)
	
	

	5
	CBT440
	Thực tập tốt nghiệp  (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 3 môn)
	4
	
	

	6
	CBT4152
	Tiếng Hàn hành chính - văn phòng
	2 (1,1,2)
	
	

	7
	CBT4153
	Tiếng Hàn thương mại
	2 (1,1,2)
	
	

	8
	CBT4154
	Tiếng Hàn du lịch
	2 (1,1,2)
	
	

	Tổng cộng
	139
	
	



5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:
5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  
- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;
- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.
5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:
Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM; theo Quyết định số 527/QĐ-LTT-ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2021 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 713/ QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM về Ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường.
5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:                                                                            
[bookmark: _GoBack]Xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; theo Quyết định số 527/QĐ-LTT-ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2021 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 713/ QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM về Ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường.
Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp cho những học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp.
5.4. Các chú ý khác:
Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Kỹ năng mềm và Thực tập Doanh nghiệp không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.
Môn học Thực tập Doanh nghiệp có số tín chỉ không tính vào tổng số tín chỉ trong chương trình. Tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:
- Thực tập tại Doanh nghiệp.
- Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.
- Tham gia các Câu lạc bộ chuyên ngành tại khoa.
- Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.
Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2021
	HIỆU TRƯỞNG


	TS. Phạm Hữu Lộc


SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Tiếng Hàn Quốc
Mã ngành, nghề:  5220211
HỌC KỲ 1
Kỹ năng mềm
Toán 1
Ngữ văn 1
Văn hóa Hàn Quốc
Tiếng Việt thực hành
Cơ sở văn hóa Việt Nam
HỌC KỲ 2
GD Chính trị

Toán 2
Ngữ văn 2
GDQP và AN
Pháp luật
Vật lí 1
Âm vị tiếng Hàn
Ngữ pháp Tiếng Hàn 1
GDTC
HỌC KỲ 3
0
Hóa học 1
Toán 3
Ngữ văn 3
Nói Tiếng Hàn
Vật lí 2
Nghe Tiếng Hàn
Ngữ pháp Tiếng Hàn 2 
HỌC KỲ 4
Hóa học2
Ngữ văn 4
Toán 4
Viết Tiếng Hàn
Vật lí 3
Tin học
Đọc hiểu Tiếng Hàn
Hóa học 3
Vật lí 4
Toán 5
TH đọc hiểu TH 1
TH viết TH 1
Tiếng Anh 1
TH Nghe TH 1
TH nói TH 1
HỌC KỲ 5
Hóa học 4
Toán 6
Tiếng Anh 2
Tự chọn 1

Tự chọn 2
Đồ án môn học 1
Thực tập doanh nghiệp
Thực tập tốt nghiệp
HỌC KỲ 6

	
	
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Cơ sở văn hóa Việt Nam
Mã môn học: MH09
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
[bookmark: bookmark502][bookmark: bookmark503]I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc nhóm các môn học cơ sở, được bố trí trước các môn học chuyên ngành, chuyên môn.
- Tính chất: Là môn học bắt buộc trong chương trình dạy trình độ Trung cấp.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: Nắm được những khái niệm chung về văn hoá Việt Nam, về hệ thống các thành tố văn hoá Việt Nam và những đặc trưng của chúng.
- Kỹ năng: Sau khi học xong môn học này, sinh viên có kỹ năng nhận biết, phân tích, đánh giá và nghiên cứu về một số vấn đề văn hóa, từ đó rút ra những đặc trưng truyền thông, văn hóa dân tộc.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hình thành cho sinh viên niềm tự hào dân tộc, có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
III. Nội dung môn học:
l. Nội dung tống quát và phân bổThời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu chung về môn học 
Chương I: Các Khái niệm cơ bản
1. Văn hóa
2. Đặc điểm của văn hóa
3. Chức năng cơ bản của văn hóa
4. Cấu trúc của văn hóa
5. Loại hình văn hóa
	7
	3
	4
	

	2
	Chương II: Định vị văn hóa Việt Nam
1. Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp và loại hình văn hóa Việt Nam
2. Tọa độ văn hóa Việt Nam
3. Tiếp xúc và giao lưu văn hóa

	7
	2
	5
	

	3
	Chương III: Một số thành tố văn hóa Việt Nam
1. Hệ thống chính trị - Xã hội
2. Pháp luật

	8
	2
	6
	

	4
	Chương IV: Diễn trình lịch sừ của văn hóa Việt Nam
1. Văn hóa Việt Nam thời tiền sử và sơ sử
2. Văn hóa Việt Nam thiên niên kỷ đầu Công nguyên
3. Văn hóa Việt Nam thời tự chủ
4. Văn hóa Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945
5. Văn hóa Việt Nam từ năm 1945 đến nay



	8
	2
	6
	

	5
	Chương V: Vùng văn hóa Việt Nam
1. Vùng văn hóa Tây Bắc
2. Vùng văn hóa Việt Bắc
3. Vùng văn hóa châu thổ Bắc Bộ
4. Vùng văn hóa Trung Bộ
5. Vùng văn hóa Tây Nguyên
6. Vùng văn hóa Nam Bộ



	7
	2
	5
	

	6
	Kết luận: Vấn đề Văn hóa và phát triển
	6
	2
	4
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu: Giới thiệu chung về môn học				Thời gian : 1 giờ
[bookmark: bookmark504][bookmark: bookmark505]Chương I: Các Khái niệm cơ bản					Thời gian : 6 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được Khái niệm văn hóa, các đặc điểm cơ bản, chức năng, cấu trúc và các loại hình văn hóa phổ biến.
2. Nội dung:
2.1. Văn hóa
2.2. Đặc điểm của văn hóa
2.3. Chức năng cơ bản của văn hóa
2.4. Cấu trúc của văn hóa
2.5. Loại hình văn hóa
[bookmark: bookmark506][bookmark: bookmark507]Chương II: Định vị văn hóa Việt Nam					Thời gian : 7 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được các loại hình văn hóa Việt Nam, không gian văn hóa Việt Nam và sự giao thoa giữa văn hóa Việt Nam với một số nền văn hóa trên thế giới.
2. Nội dung:
2.1. Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp và loại hình văn hóa Việt Nam
2.2. Tọa độ văn hóa Việt Nam
2.3. Tiếp xúc và giao lưu văn hóa
Chương III: Một số thành tố văn hóa Việt Nam			Thời gian : 8 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được kiến thức về hệ thống chính trị, pháp luật Việt Nam trong lịch sử, về giáo dục, chế độ thi cử, một số phong tục tập quán như nghệ thuật ẩm thực, trang phục truyền thông, hôn nhân, lễ hội,....
2. Nội dung:
2.1. Hệ thống chính trị - xã hội
2.1.1. Tổ chức quốc gia
2.1.2. Tổ chức làng xã
2.1.3. Tổ chức đô thị
2.2. Pháp luật
2.2.1. Hệ thống pháp luật
2.2.2. Chế độ xét xử, tố tụng thời xưa
2.3. Chế độ giáo dục, khoa cử
2.4. Phong tục, tập quán
2.5. Ngôn ngữ, chữ viết, văn học nghệ thuật
2.6. Tín ngưỡng, tôn giáo, tư tưởng
Chưong IV: Diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam 		Thời gian : 7 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được những nét nổi bật của văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử từ thời tiền sử cho đến ngày nay.
2. Nội dung:
2.1. Văn hóa Việt Nam thời tiền sử và sơ sử
2.2. Văn hóa Việt Nam thiên niên kỷ đầu Công nguyên
2.2.1. Văn hóa ở châu thổ Bắc Bộ thời Bắc thuộc
2.2.2. Văn hóa Chămpa
2.2.3 Văn hóa Óc Eo
2.2.4. Kết luận
2.3. Văn hóa Việt Nam thời tự chủ
2.4. Văn hóa Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945
2.5. Văn hóa Việt Nam từ năm 1945 đến nay
Chương V: Vùng văn hóa Việt Nam 					Thời gian : 6 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được đặc điểm tự nhiên xã hội và văn hóa của các vùng trong cả nước.
2. Nội dung:
2.1. Vùng văn hóa Tây Bắc
2.2. Vùng văn hóa Việt Bắc
2.3. Vùng văn hóa châu thổ Bắc Bộ
2.4. Vùng văn hóa Trung Bộ
2.5. Vùng văn hóa Tây Nguyên
2.6. Vùng văn hóa Nam Bộ
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Giáo trình, bài giảng, bài tập,
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Có đủ học liệu, tài liệu tham khảo
4. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy lý thuyết – thực hành môn học:
· Có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và Cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Lý luận căn bản về văn hóa và văn hóa học, bao gồm khái niệm, định nghĩa, đặc trưng, chức năng của văn hóa, cấu trúc và loại hình văn hóa.
+ Tri thức cơ bản về văn hóa Việt Nam: diễn trình văn hóa Việt Nam, thành tố cơ bản của văn hóa, các vùng văn hóa Việt Nam, văn hóa và phát triển Việt Nam hiện nay.
- Kỹ năng:
+ Kỹ năng nhận biết, phân tích, đánh giá
+ Kỹ năng khai thác thông tin trên Internet để phục vụ các giờ thảo luận, trao đổi.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hình thành cho sinh viên niềm tự hào dân tộc, có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
2. Phương pháp:
· Đánh giá người học thông qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn Quốc, trình độ đào tạo Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
+ Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
+ Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
+ Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
- Đối với người học: Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục
- Đặng Đức Siêu (2004), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục
- Bùi Ngọc Sơn (2002), Việt Nam tinh hoa đạo đức, NXB Hà Nội
- Trần Quốc Vượng (chủ biên) (2004), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
5. Ghi chủ và giải thích (nếu có):
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
								     TRƯỞNG KHOA


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Âm vị học
Mã môn học: MH 10
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết:13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất môn học
- Vị trí: là môn học cơ sở, được bố trí trước các môn học chuyên ngành, chuyên môn
- Tính chất: là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành Tiếng Hàn Quốc hệ Trung cấp, giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và ngữ pháp khi sử dụng ngôn ngữ.
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ, các phương thức và phạm trù của từ vựng, ngữ pháp, quan hệ ngữ pháp khi sử dụng ngôn ngữ.
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng các kiến thức vào việc sử dụng ngôn ngữ chính xác theo thể thức.
+ Sử dụng các loại từ đúng chức năng để diễn đạt câu theo đúng ý, tránh bị sai, gây hiểu lầm.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tham gia môn học đầy đủ, xây dựng bài và tự học, nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	STT
	Tên các bài trong môn học
	
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương I: Khái quát về ngôn ngữ
1. Bản chất của ngôn ngữ
2. Chức năng của ngôn ngữ
3. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt
4. Nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ





	15
	5
	10
	

	2
	Chương II: Ngữ âm
1. Âm thanh của ngôn ngữ
2. Cơ sở của ngữ âm
3. Khoa học về ngữ âm
4. Đơn vị ngữ âm
5. Âm tiết Tiếng Việt
6. Hệ thống âm vị Tiếng Việt và biến thể của nó
7. Các đơn vị siêu đoạn tính

	15
	4
	11
	

	3
	Chương III: Hiện tượng biến âm - Mối quan hệ giữa âm và chữ viết
1. Biến âm trong ngữ lưu
2. Biến âm văn học
3. Chữ viết
4. Mối quan hệ giữa âm và chữ viết

	15
	4
	9
	2

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
Chưong I: Khái quát về ngôn ngữ 					Thời gian : 15 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được khái niệm về ngôn ngữ
2. Nội dung chương:
2.1. Bản chất của ngôn ngữ
2.2. Chức năng của ngôn ngữ
2.3. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt
2.4. Nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ
[bookmark: bookmark508][bookmark: bookmark509]Chương II: Ngữ âm 							Thời gian : 15 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được ngữ âm, đơn vị, âm tiết
2. Nội dung chương:
2.1. Âm thanh của ngôn ngữ
2.2. Cơ sở của ngữ âm
2.3. Khoa học về ngữ âm
2.4. Đơn vị ngữ âm
2.5. Âm tiết Tiếng Việt
2.6. Hệ thống âm vị Tiếng Việt và biến thể của nó
2.7. Các đơn vị siêu đoạn tính
Chương III: Hiện tượng biến âm – Mối quan hệ giữa âm và chữ viết     Thời gian : 15 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được những hiện tượng biến âm, mối quan hệ giữ âm và chữ viết
2. Nội dung chương:
2.1. Biến âm trong ngữ lưu
2.2. Biến âm văn học
2.3. Chữ viết
2.4. Mối quan hệ giữa âm và chữ viết
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đủ học liệu, tài liệu tham khảo
· Giáo trình, bài giảng, bài tập.
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy môn học:
· Có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và Trung cấp.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Lý luận căn bản về văn hóa và văn hóa học, bao gồm Khái niệm, định nghĩa, đặc trưng, chức năng của văn hóa, cấu trúc và loại hình văn hóa.
+ Tri thức cơ bản về văn hóa Việt Nam: diễn trình văn hóa Việt Nam, thành tố cơ bản của văn hóa, các vùng văn hóa Việt Nam, văn hóa và phát triển Việt Nam hiện nay.
- Kỹ năng:
+ Kỹ năng nhận biết, phân tích, đánh giá
+ Kỹ năng khai thác thông tin trên Internet để phục vụ các giờ thảo luận, trao đổi.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tham gia môn học đầy đủ, xây dựng bài và tự học, nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu
2. Phương pháp:
· Đánh giá người học thông qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định.
V. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn Quốc, trình độ đào tạo Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đôi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hởi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b.  Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thào luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo huớng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. [bookmark: bookmark510][bookmark: bookmark511]Tài liệu tham khảo:
- Nguyễn Thiện Giáp - Chủ biên (2008), Dẫn luận ngôn ngữ học, Giáo dục, Ilà Nội.
- Bùi Minh Toán- Lê A - Đỗ Việt Hùng (2008), Tiếng Việt thực hành, Giáo dục, Hà Nội.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
								     TRƯỞNG KHOA
[bookmark: bookmark512][bookmark: bookmark513]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Việt thực hành
Mã môn học: MH 11
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết:13 giờ; Thực hành/ thảo luận/bài tập: 30 giờ,  Kiểm tra: 02 giờ)
[bookmark: bookmark514][bookmark: bookmark515]I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học nằm trong chưomg trình các môn học cơ sở trong chương trình học ngành tiếng Hàn Quốc, hệ Trung cấp
- Tính chất: Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về tiếng Việt trong văn nói và viết nâng cao khả năng nắm bắt và sử dụng chuẩn xác tiếng Việt.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: Môn học cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản về tiếng Việt và sử dụng tiếng Việt, những vấn đề chung về văn bản tiếng Việt và thực hành văn bản tiếng Việt.
- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng sử dụng đúng chuẩn ngôn ngữ và phong cách tiếng Việt cũng như các kỹ năng, thao tác thiết yếu về văn bản.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Bồi dưỡng tình cảm yêu quý, thái độ trân trọng và ý thức sử dụng đúng tiếng Việt, nâng cao những hiểu biết có cơ sở khoa học về tiếng Việt.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1.
	Chương 1: Những vấn đềcơ bản về Tiếng Việt và sử dụng Tiếng Việt
	8
	3
	5
	

	2.
	Chương 2: Rèn luyện kỹ năng đặt câu - dùng từ - chính tả
	8
	3
	5
	

	3.
	Chương 3: Những vấn đềchung về văn bản Tiếng Việt và thực hành văn bản Tiếng Việt
	11
	2
	8
	1

	4.
	Chương 4: Soạn thảo văn bản khoa học
	8
	3
	5
	

	5.
	Chương 5: Soạn thảo văn ban hành chính
	10
	2
	7
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2



2. Nội dung chi tiết:
Chương 1:Những vấn đề cơ bản về Tiếng Việt và sử dụng Tiếng Việt 	Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được những vấn đề cơ bản về tiếng việt và sử dụng tiếng việt
2. Nội dung chương:
2.1. Khái quát về tiếng Việt
2.2. Các kỹ năng trong thực hành Tiếng Việt
2.2.1. Kỹ năng viết đúng chính tả, dấu câu:
2.2.2. Kỹ năng dùng từ
2.2.3. Kỹ năng về câu
Chương 2: Rèn luyện kỹ năng đặt câu - dùng từ - chính tả			Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được những lỗi sai thường gặp về câu và cách khắc phục
2. Nội dung chương:
2.1. Các lỗi thông thường về câu:
2.1.1. Cấu tạo câu đúng theo quy tắc ngữ pháp Tiếng Việt:
2.1.2. Cấu tạo câu đúng về nội dung ý nghĩa
2.1.3. Sử dụng dấu câu hợp lý
2.1.4. Sự liên kết chặt chẽ giữa các câu trong văn bản
2.2. Các thao tác rèn luyện về câu:
2.2.1. Mỡ rộng và rút gọn câu
2.2.2. Thay đổi trật tự và lựa chọn trật tự các từ, các thành phần câu
2.2.3. Chuyển đổi các kiểu câu và cách diễn đạt
2.3. Kỹ năng dùng từ trong văn bản
2.3.1. Khái niệm về từ
2.3.2. Những yêu cầu chung khi sử dụng từ trong văn bản
2.3.2.1. Đúng âm thanh và hình thức cấu tạo
2.3.2.2. Đúng về nghĩa
2.3.2.3. Đúng về đặc điểm ngữ pháp
2.3.2.4. Thích hợp với phong cách ngôn ngữ văn bản
2.3.2.5. Đảm bảo tính hệ thống của văn bản
2.3.2.6. Trảnh lặp từ, thừa từ không cần thiết
Chương 3: Những vấn đề chung về văn bản Tiếng Việt và thực hành văn bản Tiếng Việt										Thời gian: 11 giờ		
1. Mục tiêu: Sinh viên nắm được những khái niệm và những đặc trưng cơ bản về văn bản tiếng Việt.
2. Nội dung chương:
2.1. Giao tiếp và văn bản
2.2. Văn bản - khái niệm và những đặc trưng cơ bản
2.3. Phân loại văn bản
2.4. Thực hành phân tích văn bản
2.4.1. Một số nhân tố liên quan đến nội dung văn bản
2.4.2. Khái quát nội dung văn bản
2.4.3. Phân tích văn bản
2.5. Thực hành tạo lập văn bản
2.5.1. Cấu tạo chung của văn bản
2.5.2.Các bước tạo lập văn bản
2.6. Lập đề cương cho văn bản
2.7. Viết đoạn văn, văn bản - sừa chữa, hoàn thiện văn bản
Chương  4: Soạn thảo văn bản khoa học 					Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên biết cách viết một luận văn hay một tiểu luận.
2. Nội dung chương:
2.1. Tóm tắt một tài liệu khoa học
2.2. Tổng thuật các tài liệu khoa học
2.3. Viết luận văn, tiểu luận khoa học
Chương  5: Soạn thảo văn bản hành chính 				      Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên biết cách soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng.
2. Nội dung chương: 
2.1. Khái quát về văn ban hành chính tiếng Việt
2.2. Kỹ thuật soạn thảo văn ban hành chính
2.3. Biến tập văn ban hành chính
2.4. Cách viết một số văn ban hành chính thông dụng
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghe cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
· Giáo trình, bài giảng, bài tập,.
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TII môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành tr& lên;
· Có trình độ ngoại ngữ trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: Môn học cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản về tiếng Việt và sử dụng tiếng Việt, những vấn đề chung về văn bản tiếng Việt và thực hành văn bản tiếng Việt.
- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng sử dụng đúng chuẩn ngôn ngữ và phong cách tiếng Việt cũng như các kỹ năng, thao tác thiết yếu về văn bản.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Bồi dưỡng tình cảm yêu quý, thái độ trân trọng và ý thức sử dụng đúng tiếng Việt, nâng cao những hiểu biết có cơ sở khoa học về tiếng Việt.
2. Phương pháp:
- Đánh giá người học thông qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
· Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm ktra thường xuyên hệ số 1; điểm kiểm tra định kỹ hệ số 2; các điểm thi hết môn học theo phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm hỏi Đánh giá đối với người học cần thiết kế & các mức độ khó/dề để phân loại được năng lực người học phù hợp. định kỹ hệ số 2;
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng đế giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn Quốc, trình độ đào tạo Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghi, trao đôi; kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Hoàng Anh - Phạm Văn Thấu (2005), Tiếng Việt thực hành, Nxb lý luận chính trị
- Hừu Đạt (1997), Tiếng Việt thực hành, Giáo dục, Hà Nội.
- Nguyễn Công Đức - Nguyễn Kiến Trường, Thực hành tiếng Việt, ĐH Quốc gia Tp.HCM
- Hà Thúc Hoan (1998), Tiếng Việt thực hành, Nxb TP. HCM.
- Đặng Ngọc Lệ - Nguyễn Kiến Trương (1998), Tiếng Việt thực hành, Giáo dục.
- Nguyễn Quang Ninh (1997),150 bài tập rèn luyện kỹ năng dựng đoạn văn, Giáo dục.
- Nguyễn Khảnh Nồng (2006), Để viết tiếng Việt thật hay, Nxb Trẻ
- Nguyễn Thị Việt Thanh (2000), Hệ thông hên kết lời nói tiếng Việt, Giáo dục, TP.HCM
- Trằn Ngọc Thêm (2006), Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt, Giáo dục, TP.HCM
- Phan Thiều (1998), Rèn luyện ngôn ngữ (2 tập), Giáo dục, Hà Nội.
- Nguyễn Minh Thuyết (chủ biến) - Nguyễn Văn Hiệp (1998), Tiếng Việt thực hành, Đại học quốc gia Hà Nội.
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
							TRƯỞNG KHOA



[bookmark: bookmark752][bookmark: bookmark753]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Biên - Phiên dịch tiếng Hàn
Mã môn học: MH 12
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
[bookmark: bookmark754][bookmark: bookmark755]i. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành tiếng Hàn hệ Trung cấp.
- Tính chất: Cung cấp cho sinh viên những nguyên lý cơ bản trong lĩnh vực biên - phiên dịch. Sinh viên được tìm hiểu về bản chất của dịch thuật và các yếu tố ảnh hướng; các cơ sở của việc phân loại biên dịch; các bước thực hiện biến dịch; kỹ thuật biên dịch; các loại hình phiên dịch và kỹ thuật phiên dịch.
II. Mục tiêu môn học:
-  Về kiến thức: Sinh viên có Những hiểu biết cơ bản về phiên và biến dịch ngôn ngữ nói chung và trong tiếng Hàn nói riêng. Hiểu được nguồn gốc, vai trò của dịch, mối liên quan giữa dịch và giao tiếp ngôn ngữ, với tín hiệu học và ngôn ngữ học xã hội, hiểu sâu sắc các hình thức dịch: dịch nội ngữ, dịch liên chuyển ký hiệu.
- Về kỹ năng: Sinh viên có cái nhìn tổng quát về thao tác dịch nói và dịch viết và có thể lường trước được tất cả những khó khăn của hoạt động này.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đối với từng loại tài liệu gốc và từng loại độc giả của tài liệu dịch, sinh viên có thể xác định ngay phương thức và chọn cách dịch cho phù hợp đảm bảo trung thực với tài liệu gốc và hoàn toàn chịu trách nhiệm với bản dịch của mình.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát về phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1.
	Chương 1: Hình thức và ngữ nghĩa
	6
	1
	5
	

	2.
	Chương 2: Phân loại biên dịch
	7
	2
	5
	

	3.
	Chương 3: Các bước khi thực hiện biên dịch
	7
	2
	5
	

	4.
	Chương 4: Kỹ thuật biên dịch
	9
	3
	5
	1

	5.
	Chương 5: Giới thiệu chung về phiên dịch
	7
	2
	5
	

	6.
	Chương 6: Kỹ thuật phiên dịch
	9
	3
	5
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
[bookmark: bookmark756][bookmark: bookmark757]Chương 1: Hình thức và ngữ nghĩa 					Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản chất của dịch thuật. Tính chất ngôn ngữ ảnh hưởng đến quá trình phiên dịch.
2. Nội dung chương:
2.1. Bản chất của dịch
2.2. Tính chất ngôn ngữ ảnh hưởng đến quá trình phiên dịch.
[bookmark: bookmark758][bookmark: bookmark759]Chương 2: Phân loại biên dịch 						Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp dịch thuật
2. Nội dung chương:
2.1. Dịch trên cơ sở từ vựng, dịch trên cơ sở ngữ nghĩa.
2.2. Dịch theo đặc điểm ngữ pháp, dịch theo đặc điểm từ vựng
[bookmark: bookmark760][bookmark: bookmark761]Chương 3: Các bưóc khi thực hiện biến dịch 				Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về một chu trình để thực hiện một dự án dịch thuật và các tiêu chí để thực hiện một chu trình dịch thuật.
2. Nội dung chương:
2.1. Chu trình thực hiện của một dự án dịch
2.2. Tiêu chí khi thực hiện chu trình dịch
[bookmark: bookmark762][bookmark: bookmark763]Chương 4: Kỹ thuật biên dịch 						Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ, tính chất của ngôn ngữ ảnh hương đến quá trình biên dịch và phương án xử lý sự khác biệt đó.
2. Nội dung chương:
2.1. Xử lý khác biệt giữa 2 ngôn ngữ khi dịch.
2.2. Tính chất ngôn ngữ ảnh hưởng đến quá trình biên dịch.
[bookmark: bookmark764][bookmark: bookmark765]Chương 5: Giới thiệu chung về phiên dịch 				Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại hình phiên dịch. Các nguyên tắc và đạo đức của người phiên dịch
2. Nội dung chương:
2.1. Các loại hình phiên dịch
2.2. Nguyên tắc và đạo đức của người phiên dịch.
[bookmark: bookmark766][bookmark: bookmark767]Chương 6: Kỹ thuật phiên dịch 						Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật phiên dịch.
2. Nội dung chương:
2.1. Các loại hình phiên dịch
2.2. Kỹ thuật cơ bản trong phiên dịch
2. 3. Các loại ngôn bản.
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TII môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ và trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Sinh viên có những hiểu biết cơ bản về phiên và biên dịch ngôn ngữ nói chung và trong tiếng Hàn nói riêng. Hiểu được nguồn gốc, vai trò của dịch, mối liên quan giữa dịch và giao tiếp ngôn ngữ, với tín hiệu học và ngôn ngữ học xã hội, hiểu sâu sắc các hình thức dịch: dịch nội ngữ, dịch liên chuyển ký hiệu.
- Về kỹ năng: Sinh viên có cái nhìn tổng quát về thao tác dịch nói và dịch viết và có thể lường trước được tất cả những khó khăn của hoạt động này.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đối với từng loại tài liệu gốc và từng loại độc giả của tài liệu dịch, sinh viên có thể xác định ngay phương thức và chọn cách dịch cho phù hợp đảm bảo trung thực với tài liệu gốc và hoàn toàn chịu trách nhiệm với bản dịch của mình.
2. Phương pháp:
- Đánh giá người học thống qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
- Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm ktra thường xuyên hệ số 1;điểm ktra định kỹ hệ số 2; điểm thi hết môn học theo phưong pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm.
- Các câu hỏi Đánh giá đối với người học cần thiết kế và các mức độ khó/để phân loại được năng lực người học phù hợp.
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
·  Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
·  Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổii; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
·  Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
·  Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
·  Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Nguyễn Quốc Hùng (2007), Hướng dẫn kỹ thuật biên phiên dịch, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
- Jeong Ho Jeong (2009), Hiểu biết về phiên dịch, thống dịch, NXB Viện phát triển giáo dục tiếng Hàn
- Giáo trình Biên - phiên dịch, Khoa tiếng Hàn, NXB Trường ĐH Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011.
- Tập Bài giảng Nhập môn Lý thuyết dịch do Bộ môn Tiếng Hàn, Khoa Ngôn Ngữ, Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn biến soạn
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
							TRƯỞNG KHOA



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Ngữ pháp tiếng Hàn 1
Mã môn học: MH 13
Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành tiếng Hàn Quốc, hệ Trung cấp.
· Tính chất: mỗi nội dung tương ứng với một chủ đề liên quan đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: 
+ Xác định được cấu trúc động từ tiếp vị ngữ, động từ tiếp vị ngữ, trợ từ chủ ngữ trong câu, ngữ pháp phủ định, ngữ pháp yêu cầu, ngữ pháp đề nghị, ngữ pháp diễn tả mong muốn.
+ Trình bày được ngữ pháp đuôi câu trần thuật ở thì hiện tại, đuôi câu mệnh lệnh, tiểu từ diễn tả phạm vi Thời gian; ngữ pháp nguyên nhân kết quả, đuôi câu chỉ sự cấm đoán, động từ bất quy tắc đuôi câu trần thuật ở thì quá khứ, động từ bất quy tắc, tân ngữ, kính ngữ, ngữ pháp liên kết; đuôi câu mệnh lệnh, tiểu từ diễn tả phạm vi thời gian, đuôi câu trần thuật ở thì quá khứ, động từ bất quy tắc.
- Kỹ năng:
+ Làm theo cấu trúc được cấu trúc động từ tiếp vị ngữ và trợ từ chủ ngữ;
+ Lặp lại cấu trúc được động từ tồn tại và trợ từ nơi chốn;
+ Làm theo cấu trúc được trợ từ tân ngữ, kính ngữ, ngữ pháp liên kết;
+ Lặp lại cấu trúc được ngữ pháp phủ định, ngữ pháp yêu cầu, ngữ pháp đề nghị, ngữ pháp diễn tả mong muốn.
[bookmark: page3]+ Làm theo cấu trúc được ngữ pháp đuôi câu trần thuật ở thì hiện tại, đuôi câu mệnh lệnh, tiểu từ diễn tả phạm vi Thời gian, đuôi câu trần thuật ở thì quá khứ, động từ bất quy tắc;
+ Làm theo cấu trúc được ngữ pháp chỉ mục đích, tiểu từ liệt kê, ngữ pháp tương phản, ngữ pháp định ngữ dành cho động từ, động từ bất quy tắc;
+ Lặp lại cấu trúc được ngữ pháp nguyên nhân kết quả, đuôi câu chỉ sự cấm đoán, động từ bất quy tắc,
+ Làm theo cấu trúc được tiểu từ diễn tả sự lựa chọn , đuôi câu trần thuật ở thì tương lai, ngữ pháp giả định.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện độc lập hoặc làm việc theo nhóm để giải quyết công việc như: ghi chép các ngữ pháp và từ vựng liên quan đến chủ đề, làm bài tập liên quan, ứng dụng các ngữ pháp đã học trong giao tiếp với người Hàn Quốc;
+ Tự tin trong cách phát âm, trong giao tiếp bằng tiếng Hàn;
+ Hướng dẫn, giám sát những người trong nhóm thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm khi thực hiện bài tập nhóm;
+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ Thời gian:
	Số TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1

	Bài mở đầu:
Chương 1: 인사(Chào hỏi)
1. 안녕하십니까
2. 어느 나라 사람입니까
3. 회사원이 아닙니다
4. 반갑습니다
	5
	1
	4
	

	2
	Chương 2: 학교와 집(Trường học và nhà)
1. 이것이 교과서입니까
2. 지도도 있습니까
3. 은행이 어디에 있습니까
4. 집이 어디입니까
	10
	1
	9
	

	3
	Chương 3: 가족과 친구(Gia đình và bạn bè)
1. 가족 사진 봅니다
2. 부모님은 어디에 계십니까
3. 공기도 좋고 조용합니다
4. 대학교에서
	10
	1
	9
	

	4
	Chương 4: 음식 (Món ăn)
1. 식당에 갑니다
2. 무슨 음식을 좋아합니까
3.저는불고기를 먹고 싶습니다
4. 여기 물 좀 주십싯오
	10
	1
	9
	

	5
	Chương 5: 하루 생활(Sinh hoạt một ngày)
1. 지금 몇 시예요
2. 오늘이 몇 월며칠이에요
3. 일곱 시 반에 일어나요
4. 친구하고 무엇을 했어요
	10
	2
	7
	1

	6
	Chương 6: 물건 사기(Mua đồ)
1.  선물을 사러 갑시다
2.  좋지만 좀 비싸요
3. 얼마예요
4. 깎아 주세요
	10
	2
	8
	

	7
	Chương 7: 교통(Giao thông)
1. 실레지만 길 좀 묻겠습니다
2. 지하철로 40 분쯤 걸립니다
3. 사람이 많으니까 조심하세요
4. 과일 가게 앞에 세워 주세요
	10
	2
	7
	1

	8
	Chương 8: 전화(Điện thoại)
1. 전화번호 좀 가르쳐 주세요
2. 정민철 씨 계세요
3. 늦으면 전화할게요
4. 웨이씨좀바꿔주세요
	10
	3
	7
	

	Tổng cộng
	75
	13
	60
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu:
Chương 1:   인사(Chào hỏi)                                                     	Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
2.1. 안녕하십니까
2.2 어느 나라 사람입니까
2.3. 회사원이 아닙니다
2.4. 반갑습니다:
Chương 2: 학교와 집(Trường học và nhà)				Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương: 
2.1. 이것이 교과서입니까
2.2. 지도도 있습니까
2.3. 은행이 어디에 있습니까
2.4. 집이 어디입니까
Chương 3: 가족과 친구(Gia đình và bạn bè)				Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương: 
2.1. 가족 사진 봅니다
2.2. 부모님은 어디에 계십니까
2.3. 공기도 좋고 조용합니다
2.4. 대학교에서
Chương 4: 음식 (Món ăn)				Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương: 
2.1. 식당에 갑니다
2.2. 무슨 음식을 좋아합니까
2.3. 저는 불고기를 먹고 싶습니다
2.4. 여기 물 좀 주십싯오
Chương 5: 하루 생활(Sinh hoạt một ngày)				Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương: 
2.1. 지금 몇 시예요
2.2. 오늘이 몇 월며칠이에요
2.3. 일곱 시 반에 일어나요
2.4. 친구하고 무엇을 했어요
Chương 6: 물건 사기(Mua đồ)				Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương: 
2.1.  선물을 사러 갑시다
2.2.  좋지만 좀 비싸요
2.3. 얼마예요
2.4. 깎아 주세요
Chương 7: 교통(Giao thông)				Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương: 
2.1. 실레지만 길 좀 묻겠습니다
2.2. 지하철로 40 분쯤 걸립니다
2.3. 사람이 많으니까 조심하세요
2.4. 과일 가게 앞에 세워 주세요
Chương 8: 교통(Giao thông)				Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương: 
2.1. 전화번호 좀 가르쳐 주세요
2.2. 정민철 씨 계세요
2.3. 늦으면 전화할게요
2.4. 웨이씨좀바꿔주세요

IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, bảng phấn, micro, loa, máy tính 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo
4. Các điều kiện khác: Ti vi để xem phim và tư liệu
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
+ Xác định được cấu trúc động từ tiếp vị ngữ, động từ tiếp vị ngữ, trợ từ chủ ngữ trong câu, ngữ pháp phủ định, ngữ pháp yêu cầu, ngữ pháp đề nghị, ngữ pháp diễn tả mong muốn.
+ Trình bày được ngữ pháp đuôi câu trần thuật ở thì hiện tại, đuôi câu mệnh lệnh, tiểu từ diễn tả phạm vi Thời gian; ngữ pháp nguyên nhân kết quả, đuôi câu chỉ sự cấm đoán, động từ bất quy tắc đuôi câu trần thuật ở thì quá khứ, động từ bất quy tắc, tân ngữ, kính ngữ, ngữ pháp liên kết; đuôi câu mệnh lệnh, tiểu từ diễn tả phạm vi Thời gian, đuôi câu trần thuật ở thì quá khứ, động từ bất quy tắc.
- Kỹ năng:
+ Làm theo cấu trúc được cấu trúc động từ tiếp vị ngữ và trợ từ chủ ngữ;
+ Lặp lại cấu trúc được động từ tồn tại và trợ từ nơi chốn;
+ Làm theo cấu trúc được trợ từ tân ngữ, kính ngữ, ngữ pháp liên kết;
+ Lặp lại cấu trúc được ngữ pháp phủ định, ngữ pháp yêu cầu, ngữ pháp đề nghị, ngữ pháp diễn tả mong muốn.
+ Làm theo cấu trúc được ngữ pháp đuôi câu trần thuật ở thì hiện tại, đuôi câu mệnh lệnh, tiểu từ diễn tả phạm vi Thời gian, đuôi câu trần thuật ở thì quá khứ, động từ bất quy tắc;
+ Làm theo cấu trúc được ngữ pháp chỉ mục đích, tiểu từ liệt kê, ngữ pháp tương phản, ngữ pháp định ngữ dành cho động từ, động từ bất quy tắc;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện độc lập hoặc làm việc theo nhóm để giải quyết công việc như: ghi chép các ngữ pháp và từ vựng liên quan đến chủ đề, làm bài tập liên quan, ứng dụng các ngữ pháp đã học trong giao tiếp với người Hàn Quốc;

+ Tự tin trong cách phát âm, trong giao tiếp bằng tiếng Hàn;
+ Hướng dẫn, giám sát những người trong nhóm thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm khi thực hiện bài tập nhóm;
+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
2. Phương pháp: 
- Đánh giá người học thống qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
- Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm ktra thường xuyên hệ số 1;điểm ktra định kỹ hệ số 2; điểm thi hết môn học theo phưong pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm.
- Các câu hỏi Đánh giá đối với người học cần thiết kế và các mức độ khó/để phân loại được năng lực người học phù hợp.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Lấy người học làm trung tâm, giảng dạy tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, đảm bảo tính mềm dẻo khi dạy ngôn ngữ, linh hoạt trong giảng dạy giao tiếp nhằm đáp ứng tốt nội dung giảng dạy nhằm đáp ứng sự phát triển trong tương lai. Các bài học được thiết kế theo nguyên tắc từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao. Học phần được tiến hành theo đề cương giảng dạy đã được phê duyệt và phải được cung cấp cho sinh viên trước khi giảng dạy
- Đối với người học: Tham gia đầy đủ các tiết học trên lớp 80% giờ học trên lớp, thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra, yêu thích môn học.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Hệ thống các cấu trúc được học một cách ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu; Sử dụng các ví dụ gần gũi, thực tế, dễ hiểu;
- Cần phân tích, làm rõ các trường hợp các cấu trúc ngữ pháp đồng nghĩa, gần nghĩa; trường hợp các cấu trúc ngữ pháp có cấu tạo gần giống nhau, trường hợp các cấu trúc ngữ pháp biểu hiện nhiều chức năng
4. Tài liệu tham khảo:
- Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam – sơ cấp 1 -  Cho Hang Rok/ Lee Min Hye/ Lê Đăng Hoan/ Lê Thanh Giang/Đỗ Ngọc Luyến/ Lương Nguyễn Thanh Trang – Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF Korean foundation) – 2013; (Phần ngữ pháp)
- Tiếng Hàn Yonsei, Yonsei Korean,Học viện ngôn  ngữ  đại  học  Yonsei.  Tập 1,  phần 1, Korea: trường đại học Yonsei, 2011
- Tiếng Hàn Yonsei, Yonsei Korean, Học viện Ngôn ngữ đại học Yonsei. Tập 1, phần 2 - Korea: trường đại học Yonsei, 2011
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
						TRƯỞNG KHOA


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Hàn nghe 1
Mã môn học: MH 14
Thời gian môn học: 75 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
[bookmark: bookmark536][bookmark: bookmark537]I. Vị trí, tính chất môn học
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành riếng Hàn Quốc, hệ Trung cấp.
- Tính chất: Đây là một môn học cần thiết và quan trọng, cung cấp kỹ năng nghe tiếng Hàn cơ bản đơn gian bản đầu theo các chủ để cơ bản thường ngày
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức:  Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp và cách thức nghe, hiểu tiếng Hàn ở mức độ cơ bản nhất là âm tiết, từ vựng cho đến các câu đơn giản.
- Về kỹ năng:
+ Giúp sinh viên có thể giao tiếp một cách đơn gian và trực tiếp về các chủ để quen thuộc hàng ngày
+ Luyện nghe thông tin về Thời gian, mua sắm, ẩm thực, nhà cửa và gia đình; các tình huống và hoạt động cá nhân
+ Sử dụng được Những cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp; thể hỏi và trả lời được trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.
- Về nâng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tham gia các học phằn đầy đù
+ Tự học, tự tìm tòi nghiên cứu tài liệu đế nắm vừng kiến thức
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tống quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1.
	Chương 1: Chào hỏi
	6
	1
	5
	

	2.
	Chương 2: Gia đình và trường học
	8
	1
	7
	

	3.
	Chương 3 : Gia đình và bạn bè
	8
	1
	7
	

	4.
	Chương 4: Ẩm thực
	7
	1
	6
	

	5.
	Chương 5: Sinh hoạt trường học
	7
	1
	6
	

	6.
	Chương 6: Mua sắm
	9
	2
	6
	1

	7.
	Chương 7: Giao thông
	7
	1
	6
	

	8.
	Chương 8: Điện thoại
	7
	1
	6
	

	9.
	Chương 9: Thiết tiết và bốn mùa
	8
	2
	6
	

	10.
	Chương 10: Ngày nghỉ và kỳ nghỉ hè
	8
	2
	5
	1

	
	Tổng cộng
	75
	13
	60
	2


2. Nội dung chi tiết:
[bookmark: bookmark538][bookmark: bookmark539]Chương 1: Chào hỏi 						Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách chào hỏi, tự giới thiệu bản thân; Những từ vựng về quốc gia, nghề nghiệp, lời chào, những từ thường dùng; hiểu rõ văn hóa về cách chào hỏi của người Hàn Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1. Cách chào hỏi khi lần đầu tiên gặp mặt/ cách chào hỏi thông thường
2.2. Cách giới thiệu bản thân.
2.3. Từ vựng về tên quốc gia/ nghề nghiệp
2.4. Văn hóa chào hỏi của người Hàn Quốc.
[bookmark: bookmark540][bookmark: bookmark541]Chương 2: Gia đình và trường học 				Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách hỏi và trả lời về địa điểm; Những từ vựng về địa điểm, Những giới từ; động từ thường dùng để nói về địa điểm; Iỉiếu rõ văn hóa về cách hỏi và trả lời về địa điểm của người Hàn Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1. Từ vựng về giới từ, danh từ địa điểm, các từ liên quan tới hỏi đường/ địa điểm
2.2. Cách hỏi đường
2.3. Cách hỏi vị trí đồ vật trong nhà và trường học
2.4. Văn hóa sinh hoạt trường học của Hàn Quốc
[bookmark: bookmark542][bookmark: bookmark543]Chương 3 : Gia đình và bạn bè  					Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách giới thiệu về các thành viên trong gia đình; giới thiệu về bạn bè; những từ vựng về các thành viên trong gia đình; Hiểu rõ văn hóa về cách giới thiệu về người khác của người Hàn Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1. Danh từ chi các thành viên trong gia đình
2.2. Đại từ chi định
2.3. Cách giới thiệu thành viên/ giới thiệu bạn bè
2.4. Văn hóa gia đình của người Hàn Quốc
[bookmark: bookmark544][bookmark: bookmark545]Chương 4: Ẩm thực 						Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách gọi món ăn; đặt món ăn; Những từ vựng về các món ăn; gia vị của món ăn; Hiểu rõ văn hóa về gọi món; đặt ăn của người Hàn Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1. Tên các món ăn
2.2. Cách gọi món
2.3. Câu hỏi xin phép
2.4. Câu đề nghị
2.5. Tính từ về vị giác
2.6. Văn hóa ẳm thực Hàn Quốc
[bookmark: bookmark546][bookmark: bookmark547]Chương 5: Sinh hoạt trường học 				Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách sử dụng các mẫu câu giới thiệu đồ vật, mẫu câu giao tiếp nói chuyện với bạn bè, sinh hoạt & ký túc xá, sinh hoạt tại thư viện...
2. Nội dung chương:
2.1 Danh từ chi đồ vật trong nhà trường
2.2. Các hoạt động ngoại khóa
23. Các mẫu câu giả định, nguyên nhân - hệ quả, mẫu câu;
1.1. Giới thiệu văn hóa trường học và Hàn Quốc.
Chương 6: Mua sắm 						Thời gian: 8 giờ 
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được các tình huống mua đồ vật trong siêu thị, chợ... cung cấp từ vựng đa dạng về đồ vật dùng trong sinh hoạt hằng ngày, mẫu câu xin phép, cách đọc và sử dụng các loại số đếm trong tiếng Hàn và các lưu ý
2. Nội dung chương:
2.1. Từ vựng về đồ vật
2.2. Tình huống giao tiếp khi mua hàng
2.3. Mẫu câu xin phép
2.4. Số từ trong tiếng Hàn Quốc
2.5. Văn hóa mua sắm tại Hàn Quốc
[bookmark: bookmark548][bookmark: bookmark549]Chương 7: Giao thông 						Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách giao tiếp khi tham gia giao thông, các phương tiện giao thông, các từ vựng liên quan đến biển báo và văn hóa giao thông tại Hàn Quốc. Mẫu câu mệnh lệnh, đề nghị ai đó làm gì
2. Nội dung chương:
2.1.  Từ vựng về phương tiện giao thông
2.2.  Các tình huống giao tiếp khi bắt tắc xi, đi xe buýt và tàu điện ngầm
2.3.  Mẫu câu mệnh lệnh
2.4.  Ngữ pháp 
2.5. Giới thiệu văn hóa giao thông ở Hàn Quốc.
[bookmark: bookmark550][bookmark: bookmark551]Chương 8: Điện thoại 						Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được cách gọi điện thoại trong các tình huống cụ thể; cách đọc mẫu câu xin lỗi, nh& vả…
2. Nội dung chương:
2.1. Từ vựng liên quan tới các tình huống giao tiếp bằng điện thoại
2.2. Mẫu câu nhờ vả/xin lỗi
2.3. Ngữ pháp
2.4. Các tình huống gọi điện thoại
2.5. Văn hóa sử dụng điện thoại của người Hàn Quốc
[bookmark: bookmark552][bookmark: bookmark553]Chương 9: Thời tiết và bốn mùa 				Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về thời tiết, tính từ chi cam giá, màu sắc. Các tình huống hỏi về thời tiết và mùa trong năm. Thời tiết 04 mùa của Hàn Quốc. Mẫu câu giá định; câu cầu khiến.
2. Nội dung chương:
2.1.Từ vựng về thời tiết và 04 mùa
2.2.  Cách hỏi về thời tiết
2.3.  Ngữ pháp
2.4.  Biểu đạt màu sắc trong các tình huống cụ thể
Chương 10: Ngày nghỉ và kỳ nghỉ hè 				Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được từ vựng các ngày nghi trong năm, mẫu câu xinphép, mẫu câu miêu tả, mẫu câu dự định. Học các tình huống giao tiếp liên quan đến kỹ nghi.
2. Nội dung chương:
2.1.  Từ vựng các ngày nghỉ
2.2.  Mẫu câu xin phép
2.3.  Văn hóa nghỉ phép của Hàn Quốc.
2.4. Ngữ pháp
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyếưthực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện khác: Giảng viên Giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
-Về kiến thức:  Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp và cách thức nghe, hiểu tiếng Hàn ở mức độ cơ bản nhất là âm tiết, từ vựng cho đến các câu đơn giản.
- Về kỹ năng:
+ Giúp sinh viên có thể giao tiếp một cách đơn gian và trực tiếp về các chủ để quen thuộc hàng ngày
+ Luyện nghe thông tin về Thời gian, mua sắm, ẩm thực, nhà cửa và gia đình; các tình huống và hoạt động cá nhân
+ Sử dụng được Những cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp; thể hỏi và trá lời được trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.
- Về nâng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tham gia các học phằn đầy đù
+ Tự học, tự tìm tòi nghiên cứu tài liệu đế nắm vừng kiến thứcPhương pháp:
2. Phương pháp:
- Đánh giá người học thống qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
- Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm ktra thường xuyên hệ số 1;điểm ktra định kỹ hệ số 2; điểm thi hết môn học theo phưong pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm.
- Các câu hỏi Đánh giá đối với người học cần thiết kế và các mức độ khó/để phân loại được năng lực người học phù hợp
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diển giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi, kiểm tra kiến thức người học bằng viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Tài liệu cần tham khảo:
- Tiếng Hàn 1.Cho Hyung Song, Lee Seong Cheong, Kim Bo Kyung, NXB Trường Đại học Yonsei, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp 1, NXB Đại học Quốc gia Seoul 一 2008.
- Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam. Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đằng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ Ngọc Luyến, NXB Darakwon, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp /, NXB Đại học Kyung Hee - 2008.
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
						 TRƯỞNG KHOA




[bookmark: bookmark554][bookmark: bookmark555]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: bookmark556][bookmark: bookmark557]Tên môn học: Tiếng Hàn nghe 2 
[bookmark: bookmark558][bookmark: bookmark559]Mã môn học: MH 15
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. [bookmark: bookmark560][bookmark: bookmark561]Vị trí, tính chất môn học: 
-  Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành chuyên môn trong chương trình đào tạo tiếng Hàn Quốc, hệ Trung cấp
- Tính chất: Đây là một môn học cần thiết và quan trọng, nâng cao thêm kỹ năng nghe hiểu tiếng Hàn cho sinh viên theo nhiều chủ đề khác nhau với lượng thông tin vừa phải, mức độ phức tạp của cấu trúc ngữ pháp và từ vựng, mức trung bình nói về các công việc của đời sống thường ngày
II. [bookmark: bookmark562][bookmark: bookmark563]Mục tiêu môn học: 
- Về kiến thức: giúp cho sinh viên tăng cường vốn kiến thức về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp tiếng Hàn.
- Về kỹ năng:
+ Giúp cho sinh viên tăng cường và củng cố kỹ năng nghe - hiểu cho sinh viên: nghe và trả lời câu hỏi, hoàn thiện câu.... nâng cao kỹ năng nghe - hiểu cơ bản
+ Có thể giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ để quen thuộc hàng ngày.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học này giúp cho sinh viên thấy được vai trò quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng nghe - hiểu trong quá trình học tập đối với một ngôn ngữ.
III. [bookmark: bookmark564][bookmark: bookmark565]Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát về phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1.
	Chương 1: Lời mời
	12
	
	12
	 

	2.
	Chương 2 : Chợ
	11
	
	11
	 

	3.
	Chương 3: Bệnh viện
	12
	
	12
	 

	4.
	Chương 4: Du lịch
	10
	
	10
	

	5.
	Chương 5: Công việc trong nhà
	15
	
	15
	

	
	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Lời mời 						Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách sử dụng các từ vựng và biểu hiện lời nói suồng sà, thân thiết trong sinh hoạt hằng ngày.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Cách nói thân thiết trong sinh hoạt hằng ngày
[bookmark: bookmark572][bookmark: bookmark573]Chương 2: Chợ  							 Thời gian: 11 giờ
1. [bookmark: bookmark574][bookmark: bookmark575]Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về đồ vật, hàng hóa, các tình huống mua sắm và chợ. Mẫu câu xin phép.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng về đồ vật, hàng hóa
2.3. Mẫu câu xin phép
[bookmark: bookmark578][bookmark: bookmark579]Chương 3: Bệnh viện 						Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng hên quan đến bệnh tật. Làm quen với các tình huống đi Khám tại bệnh viện.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng liên quan đến bệnh tật
2.3. Trình huống giao tiếp ở bệnh viện
[bookmark: bookmark580][bookmark: bookmark581]Chương 4: Du lịch 							Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về du lịch; làm quen với các tình huống giao tiếp khi đi du lịch.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng về du lịch
2.3. Tình huống giao tiếp khi đi du lịch
[bookmark: bookmark582][bookmark: bookmark583]Chương 5: Công việc trong nhà 					Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng đồ vật trong nhà, các động từ hên quan làm việc trong nhà. Làm quen với các mẫu câu chỉ sự giống nhau; nhờ vào; vừa làm gì
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng đồ vật trong nhà
2.3. Các động từ liên quan làm việc trong nhà
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên Giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: giúp cho sinh viên tăng cường vốn kiến thức về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp tiếng Hàn.
- Về kỹ năng:
+ Giúp cho sinh viên tăng cường và củng cố kỹ năng nghe - hiểu cho sinh viên: nghe và trả lời câu hỏi, hoàn thiện câu.... nâng cao kỹ năng nghe - hiểu cơ bản
+ Có thể giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ để quen thuộc hàng ngày.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học này giúp cho sinh viên thấy được vai trò quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng nghe - hiểu trong quá trình học tập đối với một ngôn ngữ.
2. Phương pháp:
Đánh giá người học thống qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
- Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm ktra thường xuyên hệ số 1;điểm ktra định kỹ hệ số 2; điểm thi hết môn học theo phưong pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm.
- Các câu hỏi Đánh giá đối với người học cần thiết kế và các mức độ khó/để phân loại được năng lực người học phù hợp
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn Quốc, trình độ đào tạo Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Tiếng Hàn 2. Cho Ilyung Song, Lee Seong Cheong, Kim Bo Kyung, NXB Trường Đại học Yonsei, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp 2, NXB Đại học Quốc gia Seoul,2008.
- Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam 2. Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đẳng I loan, Lê Thị Thu Giảng, Nguyễn Thị Hưong Sen, Đồ Ngọc Luyến, NXB Darakvvon, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp 2, NXB Đại học Kyung Hee, 2008,
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
						TRƯỞNG KHOA


[bookmark: bookmark602][bookmark: bookmark603]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Hàn nói 1
Mã môn học: MH 16
Thời gian môn học: 75 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
1. [bookmark: bookmark604][bookmark: bookmark605]Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo, hệ Trung cấp.
- Tính chất: Đây là một môn học cần thiết và quan trọng, cung cấp kỹ năng nói tiếng Hàn cơ bản, luyện tập nói bằng tiếng Hàn theo các chủ đề; tình huống và hoạt động cá nhân, nhóm theo hướng giao tiếp, gắn liền với thực tế với vốn từ vựng, vốn kiến thức xã hội phù hợp.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vốn từ; các cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp;
- Về kỹ năng: Môn học giúp cho sinh viên nói được những câu đơn giản hay những đoạn hội thoại ngắn; sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp; có thể hỏi và trả lời được trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học giúp cho sinh viên hiểu rõ về thể thức giao tiếp cơ bản, các hội thoại ngắn.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1.
	Chương 1: Chào hỏi
	6
	1
	5
	 

	2.
	Chương 2: Gia đình và trường học
	7
	1
	6
	 

	3.
	Chương 3:Gia đình và bạn bè
	6
	1
	5
	 

	4.
	Chương 4: Ẩm thực
	6
	 
	6
	 

	5.
	Chương 5: Sinh hoạt hằng ngày
	10
	2
	7
	1

	6.
	Chương 6: Mua sắm
	6
	 
	6
	 

	7.
	Chương 7: Giao thông
	8
	2
	6
	 

	8.
	Chương 8: Điện thoại
	8
	2
	6
	 

	9.
	Chương 9: Thời tiết và bốn mùa
	8
	2
	6
	 

	10.
	Chương 10: Ngày nghỉ và kỳ nghỉ hè
	10
	2
	7
	1

	
	Tổng cộng
	75
	13
	60
	2


2. Nội dung chi tiết:
[bookmark: bookmark606][bookmark: bookmark607]Chương 1: Chào hỏi    						Thời gian:6 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách chào hỏi, tự giới thiệu bản thân, những từ vựng về quốc gia, nghề nghiệp, lời chào, những từ thường dùng; hiểu rõ văn hóa về cách chào hỏi của người Hàn Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1. Cách chào hỏi khi lằn đầu tiên gặp mặt/cách chào hỏi thống thường
2.2. Cách giới thiệu bản thân.
2.3. Từ vựng về tên quốc gia/nghề nghiệp
2.4. Văn hóa chào hỏi của người Hàn Quốc.
[bookmark: bookmark608][bookmark: bookmark609]Chương 2: Gia đình và trường học 				Thời gian:7 giờ 
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách hỏi và trả lời về địa điểm; những từ vựng về địa điểm, những giới từ; động từ thường dùng để nói về địa điểm; hiểu rõ văn hóa về cách hỏi và trả lời về địa điểm của người Hàn Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1. Từ vựng về giới từ, danh từ địa điểm, các từ để hỏi hên quan tới hỏi đường
2.2. Cách hỏi đường
2.3. Cách hỏi vị trí đồ vật trong nhà và trường học
2.4. Văn hóa sinh hoạt trường học của Hàn Quốc
[bookmark: bookmark610][bookmark: bookmark611]Chương 3 : Gia đình và bạn bè 					Thời gian:6 giờ 
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách giới thiệu về các thành viên trong gia đình; giới thiệu về bạn bè; những từ vựng về các thành viên trong gia đình; Hiểu rõ văn hóa về cách giới thiệu về người khác của người Hàn Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1. Danh từ chỉ các thành viên trong gia đình
2.2. Đại từ chỉ định
2.3. Cách giới thiệu thành viên/ giới thiệu bạn bè
2.4. Văn hóa gia đình của người Hàn Quốc
Chương 4: Ẩm thực						 Thời gian:6 giờ  
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách gọi món ăn; đặt món ăn; Những từ vựng về các món ăn; gia vị của món ăn; Hiểu rõ văn hóa về gọi mon; đặt ăn của người I ỉàn Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1.Tên các món ăn
2.2. Cách gọi món
2.3. Câu hỏi xin phép
2.4. Câu đề nghị
2.5. Tính từ về vị giác
2.6. Văn hóa ẳm thực Hàn Quốc
[bookmark: bookmark612][bookmark: bookmark613]Chương 5: Sinh hoạt trưòng học 				Thời gian:10 giờ  
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách sử dụng các mẫu câu giới thiệu đồ vật, mẫu câu giao tiếp nói chuyện với bạn bè, sinh hoạt và ký túc xá, sinh hoạt tại thư viện...
2. Nội dung chương:
2.1. Danh từ chỉ đồ vật trong nhà trường
2.2. Các hoạt động ngoại khóa
2.3. Các mẫu câu giá định, nguyên nhân - hệ quả, mẫu câu thinh dụ
2.4. Giới thiệu văn hóa trường học ở Hàn Quốc.
[bookmark: bookmark614][bookmark: bookmark615]Chương 6: Mua sắm 						Thời gian:6 giờ  
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các tình huống mua đồ vật trong siêu thị, chợ... cung cấp từ vựng đa dạng về đồ vật dùng trong sinh hoạt hằng ngày, mẫu câu xin phép, nài nỉ... cách đọc và sử dụng các loại số đếm trong tiếng Hàn và các lưu ý
2. Nội dung chương:
2.1. Từ vựng về đồ vật
2.2. Tình huống giao tiếp khi mua hàng
2.3. Mẫu câu xin phép
2.4. Số từ trong tiếng Hàn Quốc
2.5. Văn hóa mua sắm tại Hàn Quốc
[bookmark: bookmark616][bookmark: bookmark617]Chương 7: Giao thông 						Thời gian:8 giờ  
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách giao tiếp khi tham gia giao thông, các phưomg tiện giao thông, các từ vựng liên quan đến biển báo và văn hóa giao thông tại Hàn Quốc. Mẫu câu mệnh lệnh, đề nghị ai đó làm gì
2. Nội dung chương:
2.1. Từ vựng về phương tiện giao thông
2.2. Các tình huống giao tiếp khi bắt tắc xi, đi xe buýt và tàu điện ngầm
2.3. Mẫu câu mệnh lệnh
2.4. Ngữ pháp
2.5. Giới thiệu văn hóa giao thông Hàn Quốc.
[bookmark: bookmark618][bookmark: bookmark619]Chương 8: Điện thoại 						Thời gian:8 giờ 
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách gọi điện thoại trong các tình huống cụ thể; cách đọc và mẫu câu xin lỗi…
2. Nội dung chương:
2.1. Từ vựng hên quan tới các tình huống giao tiếp bằng điện thoại
2.2. Mẫu câu nhờ vả/ xin lỗi
2.3. Ngữ pháp
2.4. Các tình huống gọi điện thoại
2.5. Văn hóa sử dụng điện thoại của người Hàn Quốc
[bookmark: bookmark620][bookmark: bookmark621]Chương 9: Thời tiết và bốn mùa 				Thời gian:8 giờ 
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về thời tiết, tính từ chỉ cam giá, màu sắc. Các tình huống hỏi về thờii tiết và mùa trong năm. Thời tiết 04 mùa của Hàn Quốc. Mẫu câu giả định; câu cầu khiến.
2. Nội dung chương:
2.1. Từ vựng về thời tiết và 04 mùa
2.2. Cách hỏi về thời tiết
2.3. Ngữ pháp
2.4. Biểu đạt màu sắc trong các tình huống cụ thể
Chương 10:Ngày nghỉ và kỳ nghỉ hè 				Thời gian:10 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được từ vựng các ngày nghỉ trong năm, mẫu câu xin phép, mẫu câu miêu tả, mẫu câu dự định. Học các tình huống giao tiếp liên quan đến kỳ nghỉ.
2. Nội dung chương:
2.1. Từ vựng các ngày nghỉ
2.2. Mẫu câu xin phép
2.3. Văn hóa nghỉ phép của Hàn Quốc.
2.4. Ngữ pháp
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghe cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ và trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vốn từ; các cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp;
- Về kỹ năng: Môn học giúp cho sinh viên nói được những câu đơn giản hay những đoạn hội thoại ngắn; sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp; có thể hỏi và trả lời được trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học giúp cho sinh viên hiểu rõ về thể thức giao tiếp cơ bản, các hội thoại ngắn.
2. Phương pháp: thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đôi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Tiếng Hàn 1.Cho Hyung Song, Lee Seong Cheong, Kim Bo Kyung, NXB Trường Đại học Yonsei, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp 1, NXB Đại học Quốc gia Seoul,2008,
- Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam Ị. Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đẳng Hoan, Lê Thị Thu Giảng, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ Ngọc Luyến, NXB Darakwon, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp 1, NXB Đại học Kyung Hee, 2008,
- Luyện nói tiếng Hàn 1, NXB Đại học nữ Ewha, 2006.
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
							TRƯỞNG KHOA





[bookmark: bookmark622][bookmark: bookmark623]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Hàn nói 2
Mã môn học: MH 17
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

[bookmark: bookmark624][bookmark: bookmark625]I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành bắt buộc trong chưorng trình học tiếng Hàn Quốc hệ Trung cấp.
- Tính chất: Đây là một môn học cần thiết và quan trọng, cung cấp kỹ năng nói tiếng Hàn nâng cao, luyện tập kỹ năng nói thông qua nhiều tình huống trong đời sống xã hội như: Tìm hiểu về tôn giáo, sử dụng các dịch vụ của ngân hàng, bưu điện, xuất nhập cảnh với vốn từ vựng phong phú, vốn kiến thức xã hội phù hợp.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp tiếng Hàn về các chủ để quen thuộc hàng ngày.
- Về kỹ năng:
+ Môn học giúp cho sinh viên có thể nói được những câu nói dài hay đoạn hội thoại cơ bản; sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp;
+ Có thể tham gia đàm thoại về các chủ để quen thuộc, thể hiện quan điểm cá nhân và trao đổi thông tin liên quan.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học giúp cho sinh viên hiểu được vai trò đặc biệt quan trọng của kỹ năng nói và tích cực trao dồi kỹ năng để áp dụng trong giao tiếp khấu ngữ.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát về phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1.
	Chương 1: Lời mời

	12
	
	12
	 

	2.
	Chương 2 : Chợ
	12
	
	12
	 

	3.
	Chương 3: Bệnh viện
	11
	
	11
	 

	4.
	Chương 4: Du lịch
	12
	
	12
	

	5.
	Chương 5: Công việc trong nhà
	13
	
	13
	

	
	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Lời mời 						Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách sử dụng các từ vựng và biểu hiện lời nói suồng sà, thân thiết trong sinh hoạt hằng ngày.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Cách nói thân thiết trong sinh hoạt hằng ngày
Chương 2: Chợ  							 Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về đồ vật, hàng hóa, các tình huống mua sắm và chợ. Mẫu câu xin phép.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng về đồ vật, hàng hóa
2.3. Mẫu câu xin phép
Chương 3: Bệnh viện 						Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng hên quan đến bệnh tật. Làm quen với các tình huống đi khám tại bệnh viện.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng liên quan đến bệnh tật
2.3. Trình huống giao tiếp ở bệnh viện
Chương 4: Du lịch 							Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về du lịch; Làm quen với các tình huống giao tiếp khi đi du lịch.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng về du lịch
2.3. Tình huống giao tiếp khi đi du lịch
Chương 5: Công việc trong nhà 					Thời gian: 13 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng đồ vật trong nhà, các động từ hên quan làm việc trong nhà. Làm quen với các mâu câu chi sự giông nhau; nhở vào; vừa làm gì vừa làm gì
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng đồ vật trong nhà
2.3. Các động từ liên quan làm việc trong nhà
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đủ học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ và trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp tiếng Hàn về các chủ để quen thuộc hàng ngày.
- Về kỹ năng:
+ Môn học giúp cho sinh viên có thể nói được những câu nói dài hay đoạn hội thoại cơ bản; sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp;
+ Có thể tham gia đàm thoại về các chủ để quen thuộc, thể hiện quan điểm cá nhân và trao đổi thông tin liên quan.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học giúp cho sinh viên hiểu được vai trò đặc biệt quan trọng của kỹ năng nói và tích cực trao dồi kỹ năng để áp dụng trong giao tiếp khấu ngữ.
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI. Hướng dẫn chương trình:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đôi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Tiếng Hàn 1.Cho Hyung Song, Lee Seong Cheong, Kim Bo Kyung, NXB Trường Đại học Yonsei, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp /, NXB Đại học Quốc gia Seoul,2008,
- Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam. Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đẳng Hoan, Lê Thị Thu Giảng, Nguyễn Thị Hương Sen, Đồ Ngọc Luyến, NXB Darakwon, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp 1, NXB Đại học Kyung Hee, 2008,
- Luyện nói tiếng Hàn 1, NXB Đại học nữ Ewha, 2006.
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
						TRƯỞNG KHOA



[bookmark: bookmark666][bookmark: bookmark667]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Hàn đọc 1
Mã môn học: MH 18
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
[bookmark: bookmark668][bookmark: bookmark669]I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành tiếng Hàn Quốc hệ Trung cấp.
- Tính chất: Đây là một môn học cần thiết và quan trọng, cung cấp những kỹ năng cơ bản đế đọc hiểu văn bản tiếng Hàn Quốc.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ năng đọc hiểu và từ vựng tiếng Hàn và nhiều chủ đề khác nhau.
- Về kỹ năng: Đọc hiểu được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và có thể sử dụng được trong công việc và đời sống hàng ngày.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tự giác đọc và hiểu các đoạn văn bản ngắn.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1.
	Chương1: Tiếng Hàn và giới thiệu tiếng Hàn
	3
	1
	2
	 

	2.
	Chương 2: Giới thiệu bản thân
	4
	1
	3
	 

	3.
	Chương 3: Lớp học
	2
	 
	2
	 

	4.
	Chương 4: Bạn bè
	4
	1
	3
	 

	5.
	Chương 5: Thời tiết
	5
	2
	2
	1

	6.
	Chương 6: Một ngày của tôi
	4
	 
	4
	 

	7.
	Chương 7: Nhà hàng
	5
	2
	3
	 

	8.
	Chương 8: Chợ Dongtaemun
	6
	2
	4
	 

	9.
	Chương 9:	Món ăn Hàn Quốc
	6
	2
	4
	 

	10.
	Chương 10: Phòng của tôi
	6
	2
	3
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tiếng Hàn và Giới thiệu tiếng Hàn 			Thời gian: 3giờ
1. Mục tiêu:
- Nắm chắc các kiến thức về lịch sử tiếng Hàn, sự ra đời của bộ chữ Bảngui.
- Đọc viết được bộ chữ Hangul.
2. Nội dung:
2.1.  Lịch sử tiếng Hàn, sự ra đời của bộ chữ Hangul.
2.2.  Bộ chữ Hangul:
+ Nguyên âm
+ Phụ âm
+ Phụ âm cuối
+ Quy tắc viết
Chương 2: Giới thiệu bản thân 						Thời gian: 4giờ
1. Mục tiêu:
- Giới thiệu vềquốc gia, nghề nghiệp, lời chào
- Nấm vừng hệ thống từ vựng trong bài, sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp
2. Nội dung:
2.1. Giới thiệu về quốc gia, nghề nghiệp, lời chào
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 3: Lớp học 							Thời gian: 2giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được về nơi chốn, đồ dùng trong truởng học, phòng học.
- Nắm vừng hệ thống từ vựng, sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp trong bài:
2. Nội dung:
2.1. Giới thiệu nơi chốn, đồ dùng trong trường học, phòng học.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
[bookmark: bookmark670][bookmark: bookmark671]Chương 4: Bạn bè 								Thời gian: 4giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vừng và sử dụng thành thạo các động từ, tính từ, từ vựng liên quan đến cuộc sống hàng ngày, đại từ nhân xưng để hỏi.
- Sử dụng cấu trúc ngữ pháp để tạo câu
2. Nội dung:
2.1. Động từ, tính từ, từ vựng liên quan đến bạn bè, đại từ nhân xưng đế hỏi.
2.2. cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
[bookmark: bookmark672][bookmark: bookmark673]Chương 5: Thời tiết 							Thời gian: 5giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vừng hệ thống từ vựng trong bài,
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp
2. Nội dung:
2.1. rừ vựng liên quan đen ngày tháng.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
[bookmark: bookmark674][bookmark: bookmark675]Chương 6：Một ngày của tôi 						Thời gian: 4giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vừng hệ thống từ vựng,
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp trong bài
2. Nội dung:
2.1 Từ vựng liên quan đến Thời gian, động từ chỉ hoạt động hàng ngày.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
[bookmark: bookmark676][bookmark: bookmark677]Chương 7: Nhà hàng Thời gian: 3giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vừng vốn Từ vựng liên quan đến quán ăn, nhà hàng Hàn Ọuốc.
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp trong bài
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng liên quan đến quán ăn, nhà hàng.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp:
Chương 8: Chợ Dongtaemun 						Thời gian: 5giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vừng danh từ chỉ đơn vị, từ vựng hên quan đến mua sắm.
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp
2. Nội dung:
2.1. rừ vựng hên quan danh từ chỉ đơn vị, từ vựng hên quan đến mua sắm.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 9:Món ăn Hàn Quốc 						Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vừng vốn từ về món ăn.
- Trình bày được nội dung về món ăn Hàn Quốc bằng khấu ngữ và bút ngữ..
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng liên quan món ăn Hàn Quốc.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 10: Phòng của tôi 						Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học có thể:
- Nắm vừng các từ chỉ phương hướng, nhà cửa, đồ gia dụng, nơi chốn.
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng chỉ phương hướng, nhà cửa, đồ gia dụng, nơi chốn.
2.2. Cấu trúc ngữ pháp:
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyếưthực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghe cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ năng đọc hiểu và từ vựng tiếng Hàn và nhiều chủ đề khác nhau.
- Về kỹ năng: Đọc hiểu được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và có thể sử dụng được trong công việc và đời sống hàng ngày.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tự giác đọc và hiểu các đoạn văn bản ngắn
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ.
VI. [bookmark: bookmark678][bookmark: bookmark679]Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đôi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Đọc tiếng Hàn 1,Viện giáo dục nghiên cứu ngôn ngữ, Trường Đại học Yonsei, NXB Trường Đại học Yonsei, 2003.
- Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam ỉ. Cho Hang Rok, Lee Mi Ilye, Lê Đẳng Hoan, Lê Thị Thu Giảng, NguyễnThị Hương Sen, Đồ Ngọc Luyến. NXB Darakwon, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp 7, Nhà xuất bản Đại học Kyung Hee, 2008,
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
							                  TRƯỞNG KHOA
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[bookmark: bookmark680][bookmark: bookmark681]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Hàn đọc 2
Mã môn học: MH 19
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 60 giờ;Kiểm tra: 0 giờ)

[bookmark: bookmark682][bookmark: bookmark683]I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình dào tạo tiếng Hàn Quốc hệ Trung cấp.
- Tính chất: Đây là một môn học cần thiết và quan trọng, nâng cao kỹ năng cơ bản đọc và hiểu tiếng Hàn Quốc.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Hiểu và biết cách sử dụng ngữ pháp tiếng Hàn, nhận diện mạch lập luận của văn bản.
- Về kỹ năng: Nâng cao kỹ năng đọc và hiểu ngữ pháp tiếng Hàn
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Chủ động, tự giác đọc, hiểu và nhận diện mạch lập luận của văn bản.
+ Rèn luyện ý thức tự giác trong học tập và yêu thích môn tiếng Hàn.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1.
	Chương 1: Gia đình
	6
	
	6
	 

	2.
	Chương 2: Dự báo thời tiết
	5
	
	5
	 

	3.
	Chương 3: Cách gọi điện bằng tiếng Hàn
	4
	
	4
	 

	4.
	Chương 4: Quà sinh nhật
	6
	
	6
	 

	5.
	Chương 5: Giao thông
	7
	
	7
	

	6.
	Chương 6: Gặp gỡ
	6
	
	6
	 

	7.
	Chương 7: Cuộc hẹn
	9
	
	9
	 

	8.
	Chương 8: Chợ và trung tâm thương mại
	8
	
	8
	 

	9.
	Chương 9: Bệnh viện
	6
	
	6
	 

	10.
	Chương 10: Thư tín
	3
	
	3
	

	
	Tổng cộng
	60
	
	60
	


 2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:Gia đình 						Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng về chủ để giới thiệu gia đình, nghề nghiệp.
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc trong bài.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng về chủ để gia đình, nghề nghiệp.
2.2.  Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 2: Dự báo thời tiết 					Thời gian: 5giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng với chủ để mùa, thời tiết, nhiệt độ, không khí
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc ngữ pháp trong bài
2. Nội dung:
2.1.  Từ vựng và gi&i thiệu vềchủ để mùa, thời tiết, nhiệt độ, không khí
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 3: Cách gọi điện bằng tiếng Hàn 			Thời gian: 4giờ
1. Mục tiêu:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng về chủ để liên quan đến điện thoại.
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc trong bài.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và giới thiệu chủ để liên quan đến điện thoại.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 4: Quà sinh nhật 					Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng liên quan đến chủ để điện thoại.
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc trong bài.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và chủ để liên quan đến điện thoại.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
[bookmark: bookmark684][bookmark: bookmark685]Chương 5: Giao thông 						Thời gian: 7giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng với chủ để phưorng tiện giao thông
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc trong bài.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và chủ để về phương tiện giao thông.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 6: Gặp gỡ 							Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có the:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng chủ để về thăm hởi, các mối quan hệ
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc trong bài.
2. Nội dung:
2.1.  Từ vựng và chủ để về thăm hỏi, các mối quan hệ.
2.2.  Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
[bookmark: bookmark686][bookmark: bookmark687]Chương 7: Cuộc hẹn 						Thời gian: 9giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng liên quan đến hứa hẹn, địa điểm
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc trong bài.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và chủ đểliên quan đến hứa hẹn, địa điểm.
2.2. Cấu trúc ngữ pháp :
Chương 8: Chợ và Trung tâm thương mại 			Thời gian: 8giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng hên quan đến mua đồ.
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và chủ đề liên quan đến mua
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ
[bookmark: bookmark688][bookmark: bookmark689]Chương 9: Bệnh viện 						Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng liên quan đến triệu chứng ốm đau, khám chữa bệnh, thuốc, bệnh viện.
- Trình bày ngữ pháp với các từ và cấu trúc trong bài.
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và chủ đề liên quan
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
[bookmark: bookmark690][bookmark: bookmark691]Chương 10: Thư tín 						Thời gian: 3giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Đọc, giao tiếp và sử dụng từ vựng hên quan đếnthư tín.
- Trình bày ngữ pháp với các từ, cấu trúc
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng và chủ để liên quan đến thư tín.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ
IV. [bookmark: bookmark692][bookmark: bookmark693]Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghe cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác:
Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
     - Về kiến thức: Hiểu và biết cách sử dụng ngữ pháp tiếng Hàn, nhận diện mạch lập luận của văn bản.
- Về kỹ năng: Nâng cao kỹ năng đọc và hiểu ngữ pháp tiếng Hàn
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Chủ động, tự giác đọc, hiểu và nhận diện mạch lập luận của văn bản.
+ Rèn luyện ý thức tự giác trong học tập và yêu thích môn tiếng Hàn
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hởi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thào luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo huớng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Đọc tiếng Hàn 2, Viện giáo dục nghiên cứu ngôn ngữ, Trường Đại học Yonsei - NXB Trường Đại học Yonsei, 2003.
- Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam 2. Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đãng Hoan, Lê Thị Thu Giang, NguyễnThị Hưomg Sen, Đồ Ngọc Luyến. NXB Darakwon, 2008..
- Tiếng Hàn sơ cấp 2, Nhà xuất bản Đại học Kyung Hee, 2002.
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
								     TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Hàn viết 1
Mã môn học: MH 27
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo, hệ Trung cấp.
- Tính chất: Đây là một môn học cần thiết và quan trọng, cung cấp kỹ năng viết tiếng Hàn cơ bản, luyện tập viết bằng tiếng Hàn theo các chủ đề; tình huống và hoạt động cá nhân, nhóm theo hướng giao tiếp, gắn liền với thực tế với vốn từ vựng, vốn kiến thức xã hội phù hợp.
II.  Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vốn từ; các cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp;
- Về kỹ năng: Môn học giúp cho sinh viên viết được những câu đơn giản hay những đoạn hội thoại ngắn; sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp; có thể hỏi và trả lời được trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học giúp cho sinh viên hiểu rõ về thể thức giao tiếp cơ bản, các hội thoại ngắn.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1.
	Chương 1: Chào hỏi
	3
	1
	2
	

	2.
	Chương 2: Gia đình và trường học
	6
	2
	4
	

	3.
	Chương 3: Ẩm thực
	7
	2
	5
	

	4.
	Chương 4: Sinh hoạt hằng ngày
	7
	2
	4
	1

	5.
	Chương 5: Mua sắm
	6
	2
	4
	

	6.
	Chương 6: Giao thông
	7
	2
	5
	

	7.
	Chương 7: Điện thoại
	9
	2
	6
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Chào hỏi    						Thời gian:3 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách chào hỏi, tự giới thiệu bản thân, những từ vựng về quốc gia, nghề nghiệp, lời chào, những từ thường dùng; hiểu rõ văn hóa về cách chào hỏi của người Hàn Quốc.
2. Nội dung chương:
2.1. Cách chào hỏi khi lằn đầu tiên gặp mặt/cách chào hỏi thông thường
2.2. Cách giới thiệu bản thân.
2.3. Từ vựng về tên quốc gia/nghề nghiệp
2.4. Văn hóa chào hỏi của người Hàn Quốc.
Chương 2: Gia đình và trường học 				Thời gian:6giờ 
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách hỏi và trả lời về địa điểm; những từ vựng về địa điểm, những giới từ; động từ thường dùng để viết về địa điểm; hiểu rõ văn hóa về cách hỏi và trả lời về địa điểm của người Hàn Quốc.
2. Nội dung chương:
1.1. Từ vựng về giới từ, danh từ địa điểm, các từ để hỏi liên quan tới hỏi đường
1.2. Cách hỏi đường
1.3. Cách hỏi vị trí đồ vật trong nhà và trường học
1.4. Văn hóa sinh hoạt trường học của Hàn Quốc
Chương 3: Ẩm thực						 Thời gian:7 giờ  
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách gọi món ăn; đặt món ăn; những từ vựng về các món ăn; gia vị của món ăn; Hiểu rõ văn hóa về gọi món; đặt  món ăn của người Hàn Quốc.
2.Nội dung chương:
2.1. Tên các món ăn
2.2. Cách gọi món
1.1. Câu hỏi xin phép
1.2. Câu đề nghị
1.3. Tính từ về vị giác
1.4. Văn hóa ẳm thực Hàn Quốc
Chương 4: Sinh hoạt hằng ngày 				Thời gian:7 giờ  
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách sử dụng các mẫu câu giới thiệu đồ vật, mẫu câu giao tiếp viết chuyện với bạn bè, sinh hoạt và ký túc xá, sinh hoạt tại thư viện...
2.Nội dung chương:
2.1. Danh từ chỉ đồ vật trong nhà trường
2.2. Các hoạt động ngoại khóa
2.3. Các mẫu câu giá định, nguyên nhân - hệ quả, mẫu câu thinh dụ
2.4. Giới thiệu văn hóa trường học ở Hàn Quốc.
Chương 6: Mua sắm 						Thời gian:6 giờ  
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các tình huống mua đồ vật trong siêu thị, chợ... cung cấp từ vựng đa dạng về đồ vật dùng trong sinh hoạt hằng ngày, mẫu câu xin phép, nài nỉ... cách đọc và sử dụng các loại số đếm trong tiếng Hàn và các lưu ý
2.Nội dung chương:
2.1. Từ vựng về đồ vật
2.2. Tình huống giao tiếp khi mua hàng
2.3. Mẫu câu xin phép
2.4. Số từ trong tiếng Hàn Quốc
2.5. Văn hóa mua sắm tại Hàn Quốc
Chương 7: Giao thông 						Thời gian:7 giờ  
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách giao tiếp khi tham gia giao thông, các phưomg tiện giao thông, các từ vựng liên quan đến biển báo và văn hóa giao thông tại Hàn Quốc. Mẫu câu mệnh lệnh, đề nghị ai đó làm gì
2.Nội dung chương:
2.1. Từ vựng về phương tiện giao thông
1.1. Các tình huống giao tiếp khi bắt tắc xi, đi xe buýt và tàu điện ngầm
1.2. Mẫu câu mệnh lệnh
1.3. Ngữ pháp
1.4. Giới thiệu văn hóa giao thông Hàn Quốc.
Chương 8: Điện thoại 						Thời gian:9 giờ 
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách gọi điện thoại trong các tình huống cụ thể; cách đọc và mẫu câu xin lỗi…
2.Nội dung chương:
2.1. Từ vựng hên quan tới các tình huống giao tiếp bằng điện thoại
2.2. Mẫu câu nhờ vả/ xin lỗi
2.3. Ngữ pháp
2.4. Các tình huống gọi điện thoại
2.5. Văn hóa sử dụng điện thoại của người Hàn Quốc
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghe cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ và trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V.Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vốn từ; các cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp;
- Về kỹ năng: Môn học giúp cho sinh viên viết được những câu đơn giản hay những đoạn hội thoại ngắn; sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp; có thể hỏi và trả lời được trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học giúp cho sinh viên hiểu rõ về thể thức giao tiếp cơ bản, các hội thoại ngắn.
2. Phương pháp: thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI.Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đôi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3.Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Tiếng Hàn 1.Cho Hyung Song, Lee Seong Cheong, Kim Bo Kyung, NXB Trường Đại học Yonsei, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp /, NXB Đại học Quốc gia Seoul,200〇,
- Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam Ị. Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đẳng Hoan, Lê Thị Thu Giảng, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ Ngọc Luyến, NXB Darakwon, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp 1, NXB Đại học Kyung Hee, 2008,
- Luyện viết tiếng Hàn 1, NXB Đại học nữ Ewha, 2006.
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Hàn viết 2
Mã môn học: MH 21
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành bắt buộc trong chưorng trình học tiếng Hàn Quốc hệ Trung cấp.
- Tính chất: Đây là một môn học cần thiết và quan trọng, cung cấp kỹ năng viết tiếng Hàn nâng cao, luyện tập kỹ năng nói thông qua nhiều tình huống trong đời sống xã hội như: Tìm hiểu về tôn giáo, sử dụng các dịch vụ của ngân hàng, bưu điện, xuất nhập cảnh với vốn từ vựng phong phú, vốn kiến thức xã hội phù hợp.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp tiếng Hàn về các chủ để quen thuộc hàng ngày.
- Về kỹ năng:
+ Môn học giúp cho sinh viên có thể viết được những câu viết dài hay đoạn hội thoại cơ bản; sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp;
+ Có thể tham gia đàm thoại về các chủ để quen thuộc, thể hiện quan điểm cá nhân và trao đổi thông tin liên quan.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học giúp cho sinh viên hiểu được vai trò đặc biệt quan trọng của kỹ năng viết và tích cực trao dồi kỹ năng để áp dụng trong giao tiếp khấu ngữ.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát về phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1.
	Chương 1: Lời mời

	12
	
	12
	 

	2.
	Chương 2 : Chợ
	12
	
	12
	 

	3.
	Chương 3: Bệnh viện
	14
	
	14
	 

	4.
	Chương 4: Du lịch
	12
	
	12
	

	5.
	Chương 5: Công việc trong nhà
	10
	
	10
	

	
	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Lời mời 						Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được cách sử dụng các từ vựng và biểu hiện lời viết suồng sà, thân thiết trong sinh hoạt hằng ngày.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Cách viết thân thiết trong sinh hoạt hằng ngày
Chương 2: Chợ  							 Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về đồ vật, hàng hóa, các tình huống mua sắm và chợ. Mẫu câu xin phép.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng về đồ vật, hàng hóa
2.3. Mẫu câu xin phép
Chương 3: Bệnh viện 						Thời gian: 14 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng hên quan đến bệnh tật. Làm quen với các tình huống đi khám tại bệnh viện.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng liên quan đến bệnh tật
2.3. Trình huống giao tiếp ở bệnh viện
Chương 4: Du lịch 							Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng về du lịch; Làm quen với các tình huống giao tiếp khi đi du lịch.
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng về du lịch
2.3. Tình huống giao tiếp khi đi du lịch
Chương 5: Công việc trong nhà 					Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:
Giúp cho sinh viên nắm được các từ vựng đồ vật trong nhà, các động từ hên quan làm việc trong nhà. Làm quen với các mâu câu chi sự giông nhau; nhở vào; vừa làm gì vừa làm gì
2. Nội dung chương:
2.1. Ngữ pháp
2.2. Từ vựng đồ vật trong nhà
2.3. Các động từ liên quan làm việc trong nhà
IV.  Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đủ học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ và trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp tiếng Hàn về các chủ để quen thuộc hàng ngày.
- Về kỹ năng:
+ Môn học giúp cho sinh viên có thể viết được những câu viết dài hay đoạn hội thoại cơ bản; sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp;
+ Có thể tham gia đàm thoại về các chủ để quen thuộc, thể hiện quan điểm cá nhân và trao đổi thông tin liên quan.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Môn học giúp cho sinh viên hiểu được vai trò đặc biệt quan trọng của kỹ năng viết và tích cực trao dồi kỹ năng để áp dụng trong giao tiếp khấu ngữ.
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI. Hướng dẫn chương trình:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đôi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Tiếng Hàn 1.Cho Hyung Song, Lee Seong Cheong, Kim Bo Kyung, NXB Trường Đại học Yonsei, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp /, NXB Đại học Quốc gia Seoul,200〇,
- Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam. Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ Ngọc Luyến, NXB Darakwon, 2008.
- Tiếng Hàn sơ cấp 1, NXB Đại học Kyung Hee, 2008,
- Luyện viết tiếng Hàn 1, NXB Đại học nữ Ewha, 2006.
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
							TRƯỞNG KHOA




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Đồ án 1
Mã môn học: MH 22
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập:45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. [bookmark: bookmark824][bookmark: bookmark825]Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: môn học được bố trí trước khi sinh viên bắt đầu chuẩn bị thực tập doanh nghiệp và thực tập tốt nghiệp.
- Tính chất: 
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ So sánh giữa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức về tiếng Hàn đã được học. 
II. Mục tiêu của môn học:
- Kiến thức: Hiểu các mẫu câu căn bản trong tiếng Hàn, ngoài ra, sinh viên được học các cấu trúc ngữ pháp mới nâng cao hơn, từ đó giúp sinh viên có thể viết câu chặt chẽ hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn.
- Kỹ năng:
+ Tiếp cận và liên kết với thực tế tại các đơn vị.
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ Áp dụng và phối hợp hiệu quả các kỹ năng tiếng Hàn (nghe, nói, đọc và viết) vào môi trường có sử dụng tiếng Hàn
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ nội quy làm việc tại đơn vị: theo yêu cầu thực tế của công việc.
+ Đảm bảo tính kỷ luật lao động
+ Có thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực tìm hiểu công việc được phân công.
III. Nội dung của môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1.
	Chương 1: Dịch tên riêng
	10
	
	10
	

	2.
	Chương 2: Dịch con số và các cấu trúc liên quan
	10
	
	10
	

	3.
	Chương 3: Dịch từ viết tắt
	10
	
	10
	

	4.
	Chương 4: Nắm bắt lí giải ngôn ngữ nguồn
	15
	
	10
	

	
	Tổng cộng
	45
	
	45
	


V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:                                         
1. Nội dung:
·  Về kiến thức: Hiểu các mẫu câu căn bản trong tiếng Hàn, ngoài ra, sinh viên được học các cấu trúc ngữ pháp mới nâng cao hơn, từ đó giúp sinh viên có thể viết câu chặt chẽ hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn.
·  Kỹ năng:
+ Tiếp cận và liên kết với thực tế tại các đơn vị.
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ Áp dụng và phối hợp hiệu quả các kỹ năng tiếng Hàn (nghe, nói, đọc và viết) vào môi trường có sử dụng tiếng Hàn
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ nội quy làm việc tại đơn vị: theo yêu cầu thực tế của công việc.
+ Đảm bảo tính kỷ luật lao động
+ Có thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực tìm hiểu công việc được phân công.
2. Phương pháp: Thực hiện các bài báo cáo và nộp đồ án cuối kỳ
II. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng đề giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu cần tham khảo:
· Jeong Ho Jeong (2009), Hiểu biết về phiên dịch, thông dịch, NXB Viện phát triển giáo dục tiếng Hàn
· Giáo trình Biên - phiên dịch, Khoa tiếng Hàn, NXB Trường ĐH Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011.
· Giáo trình Hàn Quốc Học, Hội thoại tiếng Hàn cao cấp, NXB Trường Đại học Seoul, 2005.
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
						TRƯỞNG KHOA




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực tập doanh nghiệp
Mã môn học: MH 23
Thòi gian môn học: 270 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập:270 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học được bố trí trước khi sinh viên bắt đầu tham gia môn học Thực tập tốt nghiệp.
- Tính chất: 
+ Tiếp cận và liên kết với thực tế hoạt động sán xuất - kinh doanh tại các đơn vị.
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiền.
+ So sánh giừa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức về tiếng Hàn đã được học.
II. Mục tiêu của môn học:
- Kiến thức: Hiểu các mẫu câu căn bản trong tiếng Hàn, ngoài ra, sinh viên được học các cấu trúc ngữ pháp mới nâng cao hơn, từ đó giúp sinh viên có thể viết câu chặt chẽ hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn.
- Kỹ năng:
+ Tiếp cận và liên kết với thực tế hoạt động sản xuất - kinh doanh tại các đơn vị.
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ Áp dụng và phối hợp hiệu quả các kỹ năng tiếng Hàn (nghe, nói, đọc và viết) vào môi trường làm việc thực tế có sử dụng tiếng Hàn
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ nội quy làm việc tại đơn vị thực tập: theo yêu cầu thực tế của công việc.
+ Đảm bảo tính kỷ luật lao động.
+ Có thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực tìm hiểu công việc được phân công
III. Nội dung của môn học:
[bookmark: bookmark826][bookmark: bookmark827] - Thực tập dịch tại cơ sở thực tập
* Các đơn vị có thể bố trí thực tập
- Hệ thống các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố, các tỉnh thành lân cận
- Các công ty liên doanh tiếng Hàn trên địa bàn hoặc các tỉnh thành lân cận
- Các cơ quan, đơn vị có yếu tố tiếng Hàn có nhu cầu về nhân lực tiếng Hàn...
*Các điều kiện khác:
	Nhiệm vụ
	Yêu cầu
	Ghi chú

	Tìm nơi thực tập và tìm hiểu tổng quát về đơn vị thực tập
	Tự liên hệ tìm đơn vị thực tập Tuân thủ giờ giấc, nội quy nơi thực tập
	

	Thực tập với vai trò, vị trí cụ thể
	Chọn một trong các vai trò, vị trì, chức năng và nhiệm vụ cụ thể
	

	Viết báo cáo
	Hoàn thiện báo cáo theo tiêu chuẩn do đơn vị thực tập yêu cầu
	

	Báo cáo
	Trình bày báo cáo thực tập theo yêu cầu.
	


IV. Điều kiện thực hiện môn học
1.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Tài liệu bắt buộc, tài liệu tham khảo
- Bút, viết, tập ghi chép.
- Các dụng cụ Khác hỗ trợ cho từng loại bài tập
2. Các điều kiện khác:
- Yêu cầu đối với sinh viên: Tự tìm tòi tài liệu liên quan để viết, tự chủ động liên hệ với giảng viên được phân công phụ trách để trao đổi về chuyên môn 
- Yêu cầu đối với giảng viên phụ trách: Hỗ trợ sinh viên về kiến thức chuyên môn, tài liệu.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá môn học :
1. Nội dung:
- Kiến thức: Hiểu các mẫu câu căn bản trong tiếng Hàn, ngoài ra, sinh viên được học các cấu trúc ngữ pháp mới nâng cao hơn, từ đó giúp sinh viên có thể viết câu chặt chẽ hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn.
- Kỹ năng:
+ Tiếp cận và liên kết với thực tế hoạt động sản xuất - kinh doanh tại các đơn vị.
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ Áp dụng và phối hợp hiệu quả các kỹ năng tiếng Hàn (nghe, nói, đọc và viết) vào môi trường làm việc thực tế có sử dụng tiếng Hàn
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ nội quy làm việc tại đơn vị thực tập: theo yêu cầu thực tế của công việc.
+ Đảm bảo tính kỷ luật lao động.
+ Có thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực tìm hiểu công việc được phân công
  2. Phương pháp: Đánh giá người học thông qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Nghiên cứu tài liệu để làm khóa luận
- Tuân thù quy định theo yêu cầu của Giảng viên hướng dẫn
- Báo cáo với giảng viên hướng dẫn đế duyệt để cương
- Viết và hoàn thiện khóa luận theo tiêu chuấn do khoa yêu cầu và góp ý của giảng viên hướng dẫn
2. Những trọng tâm cần chú ý:
- Chọn một trong các nghiệp vụ hoặc hoạt động kinh doanh cụ thể tại đơn vị để tìm hiểu chuyên sâu và minh họa bằng các quy trình, phần ảnh và phân tích cụ thể
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực tập tốt nghiệp
Mã môn học: MH 24
Thời gian thực hiện: 270 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập:270 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. [bookmark: bookmark830][bookmark: bookmark831]Vị trí, tính chất môn học:
· Vị trí: Môn học được học vào học kỳ cuối của bậc đào tạo Trung cấp ngành Tiếng Hàn Quốc.
·  Tính chất: Môn học giúp sinh viên lựa chọn nghiên cứu chuyên sâu về tiếng Hàn Quốc được sử dụng trong các lĩnh vực hoặc nghiệp vụ cụ thể như Tiếng Hàn Quốc sử dụng trong kinh doanh, chăm sóc khách hàng, phỏng vấn, nhân sự,... mà mình quan tâm hay có thể phát triển báo cáo thực tập lên mức độ cao hơn thành khóa luận dựa trên những phân tích, Đánh giá chuyên sâu vào phần nghiệp vụ đã thực tập.
[bookmark: bookmark832][bookmark: bookmark833]II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: 
+ Xây dựng để cưorng chi tiết và kỹ năng viết một khóa luận tốt nghiệp cho một chuyên
để cụ thể.
+ Vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn trong các nghiệp vụ tại các doanh nghiệp.
· Kỹ năng: 
+ Vận dụng các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết Tiếng Hàn Quốc vào công việc cụ thể.
+ Thu thập và xử lý các tài liệu đế viết khóa luận.
+ Phát triển Khả năng viết, tư duy và lập luận.
+ Áp dụng các kỹ năng đã học và đưa ra kiến nghị có thể vận dụng trong môi trường làm việc thực tế.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có tinh thằn tự giác tìm tòi, học tập ở nhà;
+ Có thái độ học tập độc lập, chủ động trao đôi với giảng viên phụ trách
III. Nội dung môn học
· Quy mô và cấu trúc thực tập tốt nghiệp:
Chương 1: Mở đầu
l. Tên để tài
2. Đặt vấn đề (Vì sao lại chọn đề tài này? Ý nghĩa khoa học? Ý nghĩa thực tiễn?)
3. Mục đích, yêu cầu (Tiến hành nghiên cứu đề tài này để làm gì? số lượng và nội dung các yêu cầu phải làm để hoàn thành đề tài?)
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Chương 2: Tổng quan tình hình nghiên cứu
Tóm tắt những thông tin cơ bản, phân tích, đánh giá khách quan các công trình nghiên cứu  các vấn đề tồn tại, chỉ ra những vấn đề tập trung nghiên cứu đã có của tác giá trong hoặc ngoài nước liên quan đến đề tài.




Chương 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu
Viết rõ ràng từng nội dung và phương pháp tiến hành nội dung đó. Khi cần viết rõ phương pháp làm theo chỉ dẫn trong tài liệu nào hoặc nếu phương pháp mới (ít phổ biến) thì nên trình bày đầy đù trong phần Phụ lục.
Chương 4: Kết quả và thảo luận
Chia nhỏ các mục tương ứng theo nội dung nghiên cứu
Chương 5: Kết luận và đề nghị
+ Kết luận: từ Kết quả nghiên cứu rút ra các kết luận tương ứng, các kết luận viết ngắn gọn, súc tích, không cần phân tích và giái thích
+ Đề nghị: "Từ kết quả nghiên cứu đưa ra đề nghị cho việc phát triển nghiên cứu tiếp theo của đề tài hoặc ứng dụng vào thực tiễn
Liên hệ, trao Đồi với giảng viên hướng dẫn đúng theo lịch hẹn hoặc theo đúng tiến độ do giảng viên đề ra, thực hiện các yêu cầu do giảng viên hướng dẫn về nội dung khóa luận.
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Tài liệu bắt buộc, tài liệu tham khảo
- Bút, viết, tập ghi chép.
- Các dụng cụ Khác hỗ trợ cho từng loại bài tập
3. Các điều kiện Khác:
- Yêu cầu đối với sinh viên: Tự tìm tòi tài liệu liên quan để viết, tự chủ động liên hệ với giảng viên được phân công phụ trách để trao đổi về chuyên môn 
- Yêu cầu đối với giảng viên phụ trách: Hỗ trợ sinh viên về kiến thức chuyên môn, tài liệu.
VII. Nội dung và phương pháp đánh giá môn học :
1. Nội dung:
- Kiến thức: Hiểu các mẫu câu căn bản trong tiếng Hàn, ngoài ra, sinh viên được học các cấu trúc ngữ pháp mới nâng cao hơn, từ đó giúp sinh viên có thể viết câu chặt chẽ hơn, đầy đủ ý nghĩa hơn.
- Kỹ năng:
+ Tiếp cận và liên kết với thực tế hoạt động sản xuất - kinh doanh tại các đơn vị.
+ Áp dụng và phát triển kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.
+ Áp dụng và phối hợp hiệu quả các kỹ năng tiếng Hàn (nghe, nói, đọc và viết) vào môi trường làm việc thực tế có sử dụng tiếng Hàn
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ nội quy làm việc tại đơn vị thực tập: theo yêu cầu thực tế của công việc.
+ Đảm bảo tính kỷ luật lao động.
+ Có thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực tìm hiểu công việc được phân công
  2. Phương pháp: Đánh giá người học thông qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định
VIII. Hướng dẫn thực hiện:
1. Về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Nghiên cứu tài liệu để làm khóa luận
- Tuân thù quy định theo yêu cầu của Giảng viên hướng dẫn
- Báo cáo với giảng viên hướng dẫn đế duyệt để cương
- Viết và hoàn thiện khóa luận theo tiêu chuấn do khoa yêu cầu và góp ý của giảng viên hướng dẫn
2. Những trọng tâm cần chú ý:
- Chọn một trong các nghiệp vụ hoặc hoạt động kinh doanh cụ thể tại đơn vị để tìm hiểu chuyên sâu và minh họa bằng các quy trình, phần ảnh và phân tích cụ thể.

	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
								TRƯỞNG KHOA




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học:Tiếng Hàn Hành chính - Văn phòng 
Mã môn học: MH 25
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 30 giờ： Kiểm tra: 02 giờ)
I. [bookmark: bookmark920][bookmark: bookmark921]Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình môn học tự chọn trong chương trình đào tạo tiếng Hàn Quốc hệ Trung cấp
- Tính chất: là môn học bắt buộc, cung cấp kiến thức, từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành Hành chính - văn phòng.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Có kiến thức liên quan đến nghiệp vụ hành chính, văn phòng bằng tiếng Hàn.
- Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng giao tiếp trong văn phòng, cách soạn thảo văn bản, phát biểu ý kiến, tham mưu, tổng hợp, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin văn bản bằng tiếng Hàn, tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo và tổ chức hội nghị, hội thảo...
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên hứng thú, tích cực học hỏi nâng cao trình độ sử dụng tiếng Hàn.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1.
	Chương 1:Hướng dẫn soạn thảo văn bản bằng tiếng Hàn
	4
	1
	3
	 

	2.
	Chương 2: Thực hành viết một số mẫu văn bản bằng tiếng Hàn
	4
	1
	3
	 

	3.
	Chương 3: Hướng dẫn viết báo cáo bằng tiếng Hàn
	4
	1
	3
	 

	4.
	Chương 4: Đón tiếp Khách
	4
	1
	3
	 

	5.
	Chương 5: Nhận điện thoại
	4
	1
	2
	1

	6.
	Chương 6: Viết thư bằng tiếng Hàn
	6
	2
	4
	 

	7.
	Chương 7: Xây dựng lịch công tác và viết báo cáo
	4
	1
	3
	 

	8.
	Chương 8: Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo quốc tế
	5
	2
	3
	 

	9.
	Chương 9: Phép tắc cơ bản nơi làm việc và từ vựng hên quan đến văn phòng phấm
	6
	2
	4
	 

	10.
	Chương 10: Các công việc của thư ký văn phòng
	4
	1
	2
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2



2. Nội dung chi tiết	
[bookmark: bookmark922][bookmark: bookmark923]Chương 1:Hướng dẫn soạn thảo văn bản bằng tiếng Hàn 		Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng soạn thảo văn bằng tiếng Hàn
2. Nội dung:
2.1.Nghiên cứu tài liêu liên quan
2.2. Soạn thảo văn bản
Chương 2: Thực hành viết một số mẫu văn bản bằng tiếng Hàn  Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Thực hiện soạn thảo một số mẫu văn bản hành chính, văn bản quản lý nhà nước bằng tiếng Hàn
2. Nội dung:
2.1. Soạn thảo văn bản hành chính
2.2. Soạn thảo văn bản quản lý nhà nước
Chương 3: Hướng dẫn viết báo cáo bằng tiếng Hàn  		Thời gian:4giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng viết báo cáo bằng tiếng Hàn Quốc
2. Nội dung:
2.1. Nghiên cứu tài liệu liên quan
2.2. Soạn thào báo cáo
[bookmark: bookmark924][bookmark: bookmark925]Chương 4: Đón tiếp khách  						Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng trong tình huống đón tiếp khách trong và ngoài nước
2. Nội dung:
2.1. Đón tiếp khách trong nước
2.2. Đón tiếp khách nước ngoài
[bookmark: bookmark926][bookmark: bookmark927]Chương 5: Nhận điện thoại  						Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nhận điện thoại
2. Nội dung:
2.1. Nhận điện thoại
2.2. Trả lời điện thoại
[bookmark: bookmark928][bookmark: bookmark929]Chương 6: Viết thư bằng tiếng Hàn  					Thời gian:6 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng viết thư bằng tiếng Hàn
2. Nội dung:
2.1. Nghiên cứu tài liệu, đối tượng liên quan
2.2. Viết thư
Chương 7: Xây dựng lịch công tác và viết báo cáo  			Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng khi xây dựng lịch công tác và viết báo cáo
2. Nội dung:
2.1.Xây dựng lịch công tác
2.2. Viết báo cáo
Chương 8: Xây dựng kế hoạch Tổ chứchội thảo quốc tế  		Thời gian:5 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo quốc tế
2. Nội dung:
2.1.Nghiên cứu thông tin liên quan tổ chức hội thảo
2.2. Xây dựng kế hoạch
Chương 9: Phép tắc cơ bản nơi làm việc và từ vựng liên quan đến văn phòng phẩm
Thời gian:6 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng phép tắc cơ bản nơi làm việc và từ vựng liên quan đến văn phòng phẩm
2. Nội dung:
2.1. Phép tắc cơ bản nơi làm việc
2.2. Từ vựng liên quan đến văn phòng phẩm
Chương 10: Các công việc của thư ký văn phòng 			Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng thực hiện công việc của thư ký văn phòng
2. Nội dung:
2.1.Nhiệm vụ, trách nhiệm của thư ký văn phòng
2.2. Tiêu chuẩn công việc
2.3. Môi trường và điều kiện làm việc
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ từ trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1.  Nội dung:
- Về kiến thức: Có kiến thức liên quan đến nghiệp vụ hành chính, văn phòng bằng tiếng Hàn.
- Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng giao tiếp trong văn phòng, cách soạn thảo văn bản, phát biểu ý kiến, tham mưu, tổng hợp, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin văn bản bằng tiếng Hàn, tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo và tổ chức hội nghị, hội thảo...
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên hứng thú, tích cực học hỏi nâng cao trình độ sử dụng tiếng Hàn.
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra/bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ.
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đôi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Lưorng Minh Việt, (2010), Giải trình Nghiệp vụ thư ký, NXB Hà Nội
- Lê Thị Hoài Hải (2011), Nghiệp vụ thư ký, NXB Văn hóa Thông tin
- Lê Văn In, Phạm Mưng (1995), Nghiệp vụ thư ký soạn thảo văn bản, quản lý hồ sơ, tài liệu, Trường Hành chính Thành phố Hồ Chí Minh, 1995.
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
						TRƯỞNG KHOA




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Hàn thương mại 
Mã môn học: MH 26
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết:13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất môn học:
· Vị trí: Môn học thuộc chương trình môn học tự chọn trong chương trình đào tạo tiếng Hàn Quốc hệ Trung cấp
· Tính chất: là môn học tự chọn, cung cấp kiến thức, từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành du lịch.
II. Mục tiêu môn học:
· Về kiến thức: Sinh viên biết thêm về những thuật ngữ thương mại nhất định, mỡ rộng vốn từ vựng tiếng Hàn, nâng cao năng lực thực hành tiếng Hàn
· Về kỹ năng: Sinh viên biết lựa chọn những từ ngữ, thuật ngữ phù hợp trong lĩnh vực thương mại.
+ Ứng dụng kiến thức đã học trong đàm phán, thương lượng 
+ Biết cách xử lý tình huống trong giao tiếp thương mại với người Hàn Quốc
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ ứng xử tốt, tự tin, gây được thiện cảm đối với người Hàn Quốc
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát về phân bổ thời gian
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1.
	Chương 1: Giới thiệu
	6
	2
	4
	 

	2.
	Chương 2: Thư tín, công văn, mẫu giấy tờ
	8
	3
	5
	 

	3.
	Chương 3: Hợp đồng
	13
	4
	8
	1

	4.
	Chương 4: Thị trường
	7
	1
	6
	 

	5.
	Chương 5: Quá trình thương lượng
	11
	3
	7
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2



2. Nội dung chi tiết
Chương 1:Giới thiệu						Thời gian:6 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng khi giới thiệu về công ty
2. Nội dung:
2.1. Giới thiệu công ty, bộ phận, tổ chức, giao dịch thương mại
2.2.  Giới thiệu sản phẩm, báo giá, đặt hàng
Chương 2:Thư tín; công văn; mẫu giấy tờ 			Thời gian:8giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng các thư tín, công văn, các mẫu giấy tờ
2. Nội dung:
2.1. Thư tín
2.2. Công văn
2.3. Các loại giấy tờ
Chương 3: Hợp đồng 						Thời gian:13 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng trong công tác chuẩn bị thực hiện hợp đồng
2. Nội dung:
2.1. Chỉ định, thời hạn hợp đồng
2.2. Trình tự đặt hàng
2.3. Soạn thảo hợp đồng
Chương 4:Thị trường 						Thời gian:7 giờ
1. Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, kỹ năng tìm hiểu về thị trường các châu lục: Châu Âu, Châu Mĩ, Trung Quốc và Đông Nam Á
2. Nội dung:
2.1. Thị trường Châu Âu
2.1. Thị trường Châu Mì
2.3. Thị trường Trung Quốc
2.4. Thị trường Đông Nam Á.
Chương 5: Quá trình thương lượng 				Thời gian:11 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên Những kiến thức, kỹ năng quá trình thương lượng
2. Nội dung:
2.1. Thỏa thuận, chuẩn bị tàu chở hàng
2.2. Thỏa thuận với công ty bảo hiểm
2.3. Kì hạn giao hàng
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đủ học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: từ vựng, cấu trúc câu về chủ để thương mại
- Kỹ năng: 
+ Ứng dụng kiến thức đã học trong đàm phán, thương lượng 
+ Biết cách xử lý tình huống trong giao tiếp thương mại với người Hàn Quốc 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ ứmg xử tốt, tự tin, gây được thiện cảm đối với khách du lịch người Hàn Quốc
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VII. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
· Park Young Kwon, Kim Seong Hee (2012), Vui học tiếng Hàn - Du lịch, du học và làm ăn tại Hàn Quốc, NXB Thời đại.
· Nguyễn Trường Tân (2011), Tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc, NXB Văn hóa Thông tin.
·  Giáo trình Hàn Quốc Học, Hội thoại tiếng Hàn cao cấp, NXB Trường Đại học Seoul, năm 2005
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
						TRƯỞNG KHOA



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tiếng Hàn du lịch 
Mã môn học: MH 27
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết:13 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. [bookmark: bookmark880][bookmark: bookmark881]Vị trí, tính chất môn học:
· Vị trí: Môn học thuộc chương trình môn học tự chọn trong chương trình đào tạo tiếng Hàn Quốc hệ Trung cấp
· Tính chất: là môn học tự chọn, cung cấp kiến thức, từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành du lịch.
II. Mục tiêu môn học:
· Về kiến thức: Sinh viên biết thêm về những thuật ngữ du lịch nhất định, mỡ rộng vốn từ vựng tiếng Hàn, nâng cao năng lực thực hành tiếng Hàn
· Về kỹ năng: Sinh viên biết lựa chọn những từ ngữ, thuật ngữ phù hợp trong khi huớng dẫn cho khách du lịch.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ ứmg xử tốt, tự tin, gây được thiện cảm đối với khách du lịch người Hàn Quốc
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát về phân bổ thời gian
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1.
	Chương 1: Hội thoại cơ bản
	3
	1
	2
	 

	2.
	Chương 2: Đất nước Hàn Quốc
	3
	1
	2
	 

	3.
	Chương 4: Đổi tiền
	3
	1
	2
	 

	4.
	Chương 5: Quầy hướng dẫn và sân bay
	4
	1
	3
	 

	5.
	Chương 6: Taxi
	4
	1
	3
	 

	6.
	Chương 9: Điện thoại
	4
	1
	2
	1

	7.
	Chương 10: Nhà hàng
	4
	1
	3
	 

	8.
	Chương 11:Hỏi đường
	4
	1
	3
	 

	9.
	Chương 12:Tàu điện ngầm
	4
	1
	3
	 

	10.
	Chương 13: Mua sắm và chợ Dongdaemun
	3
	1
	2
	 

	11.
	Chương 14:Bưu điện
	4
	2
	2
	 

	12.
	Chương 16: Xe thuê
	5
	1
	3
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2



2. Nội dung chi tiết
[bookmark: bookmark882][bookmark: bookmark883]Chương 1:Hội thoại cơ bản 					Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch từ các hội thoại cơ bản
2. Nội dung:
2.1. Chào hỏi
2.2. Hỏi địa điểm, hỏi đường
2.3. Các câu, cụm từ hay dùng
[bookmark: bookmark884][bookmark: bookmark885]Chương 2: Đất nước Hàn quốc 					Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch một số thông tin về đất nước Hàn Quốc
2. Nội dung:
2.1. Lịch sử, địa lý, khí hậu
2.2. Kinh tế, văn hóa, giáo dục
[bookmark: bookmark886][bookmark: bookmark887]Chương 3: Hải quan 						Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch về các thủ tục hải quan.
2. Nội dung:
2.1. Thủ tục nhập cảnh
2.2 . Thủ tục xuất cảnh
[bookmark: bookmark888][bookmark: bookmark889]Chương 4: Đổi tiền 						Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch trong việc đổi tiền (VND, Won)
2. Nội dung:
2.1. Kiểm tra tỷ giá
2.2. Đổi tiền
[bookmark: bookmark890][bookmark: bookmark891]Chương 5: Quầy Hướng dẫn ở sân bay 			Thời gian:5 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại quầy hướng dẫn và sân bay
2. Nội dung:
2.1. Hướng dẫn làm thù tục
2.2. Hướng dẫn nhận, gừi hàng hóa
[bookmark: bookmark892][bookmark: bookmark893]Chương 6: Taxi 							Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch trong việc sử dụng các dịch vụ taxi
2. Nội dung:
2.1. Gọi, đặt lịch taxi
2.2. Thanh toán tiền
[bookmark: bookmark894][bookmark: bookmark895]Chương 7: Khách sạn 						Thời gian:5 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch đặt và sử dụng các dịch vụ tại khách sạn
2. Nội dung:
2.1. Đặt phòng
2.2. Các dịch vụ
[bookmark: bookmark896][bookmark: bookmark897]Chương 8: Dịch vụ phòng 					Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch sử dụng phòng trong khách sạn
2. Nội dung:
2.1. Nhận phòng
2.2. Sử dụng các dịch vụ trong phòng khách sạn
[bookmark: bookmark898][bookmark: bookmark899]Chương 9: Điện thoại 						Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du trong việc sử dụng điện thoại
2. Nội dung:
2.1. Sử dụng điện thoại cố định/công cộng
2.2. Sử dụng điện thoại di động
[bookmark: bookmark900][bookmark: bookmark901]Chương 10: Nhà hàng 						Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại các nhà hàng ở Hàn Quốc
2. Nội dung:
2.1. Đặt chỗ
2.2.  Gọi món
2.3. Thanh toán
[bookmark: bookmark902][bookmark: bookmark903]Chương 11:Hỏi đường 						Thời gian:5 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch về hỏi đường đi, đến ở Hàn Quốc
2. Nội dung:
2.1.Tìm hiểu địa điểm cần đi
2.2. Hỏi đường
[bookmark: bookmark904][bookmark: bookmark905]Chương 12: Tàu điện ngầm 					Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khi sử dụng phưorng tiện đi lại là tàu điện ngầm
2. Nội dung:
2.1. Mua vé/thẻ
2.2. Tuyến tàu điện ngầm
2.3. Tủ đựng đồ trên tàu điện ngầm
[bookmark: bookmark906][bookmark: bookmark907]Chương 13: Mua sắm ở chợ Dongdaemun 			Thời gian:5 giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch mua sắm ở chợ Dongdaemun
2. Nội dung:
2.1. Tìm hiểu về chợ Dongdaemun
2.2. Kỹ năng mua sắm ở chợ Dongdaemun
[bookmark: bookmark908][bookmark: bookmark909]Chương 14: Bưu điện 						Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch về sử dụng các dịch vụ của bưu điện
2. Nội dung:
2.1. Gọi điện thoại
2.2. Gửi hàng
2.3. Nhận hàng
[bookmark: bookmark910][bookmark: bookmark911]Chương 15: Du lịch 						Thời gian:5 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch về du lịch Hàn Quốc
2. Nội dung:
2.1. Địa điểm du lịch
2.2. Các dịch vụ tại điểm du lịch
[bookmark: bookmark912][bookmark: bookmark913]Chương 16: Thuê xe 						Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch trong việc thuê xe ở Hàn Quốc
2. Nội dung:
2.1.Liên hệ đơn vị cho thuê xe
2.2. Đặt lịch, thực hiện hợp đồng
[bookmark: bookmark914][bookmark: bookmark915]Chương 17: Tìm đồ vật 						Thời gian:6 giờ
1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch trong việc thất lạc hành lý
2. Nội dung:
2.1. Thông báo cho đơn vị quán lý
2.2. Thực hiện khai báo tờ khai
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết/thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đủ học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành tr& lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: từ vựng, cấu trúc câu về chủ để du lịch
- Kỹ năng: Kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ hướng dẫn bằng tiếng Hàn cho khách du lịch Hàn Quốc
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ ứmg xử tốt, tự tin, gây được thiện cảm đối với khách du lịch người Hàn Quốc
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ
VI. [bookmark: bookmark916][bookmark: bookmark917]Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn, trình độ đào tạo Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ành, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cườngsự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đềđể sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên」àm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
· Park Young Kwon, Kim Seong Hee (2012), Vui học tiếng Hàn - Du lịch, du học và làm ăn tại Hàn Quốc, NXB Thời đại.
· Tổng cục du lịch Việt Nam (2012), Non nước Việt Nam, NXB Văn hóa thông tin.
· Nguyễn Trường Tân (2011), Tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc, NXB Văn hóa Thông tin.

	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
								TRƯỞNG KHOA
